TUẦN 11   	                 Thứ Hai ngày 13 tháng 11 năm 2023
TOÁN
Bài 21: LUYỆN TẬP CHUNG (T2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Năng lực đặc thù:
- Củng cố thực hiện phép đổi và so sánh đơn vị đo thời gian, khối lượng.
- Giải quyết các bài toán thực tế liên quan đến đơn vị đo diện tích, thời gian.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia tốt trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành .
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác học tập, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point, phiếu bài tập, phiếu bài tập cho bài tập 4.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động: (5p)
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.

+ Câu 1: Nêu các đơn vị đo diện tích đã học.
+ Câu 2:  900 dm2 = .......m2
+ Câu 3:  6 tấn = ........kg
+ Câu 4:  3 tạ 6kg =........kg
- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi
+ Trả lời:
 m2    dm2  cm2  mm2
900dm2 = 9 m2
6 tấn = 6000kg
3 tạ 6kg = 306kg
- HS lắng nghe.

	2. Luyện tập: (30p)
- Mục tiêu: 
+ Củng cố thực hiện phép đổi và so sánh đơn vị đo thời gian, khối lượng.
+ Giải quyết các bài toán thực tế liên quan đến đơn vị đo diện tích, thời gian.
- Cách tiến hành:

	Bài 1. Số? (Làm việc cá nhân) 
5 thế kỉ = ? năm           500 năm = ? thế kỉ
5 phút = ? giây             300 giây = ? phút
- Tổ chức cho học sinh đổi chéo bài nhận xét.
- Gọi 2 HS lần lượt nêu kết quả, GV ghi kết quả lên bảng.

- GV nhận xét, tuyên dương.
Bài 2: Chọn số đo phù hợp với cân nặng của mỗi con vật trong thực tế.(Làm việc cá nhân) 



- GV Nhận xét, tuyên dương.
Bài 3: Tính diện tích của bảng mạch máy tính có kích thước như hình vẽ dưới đây ( Làm bài nhóm đôi)
- GV mời các nhóm trình bày.
- Mời các nhóm khác nhận xét
- Gọi 1 HS làm bài trên bảng




- GV nhận xét chung, tuyên dương.


Bài 4. Chọn số đo diện tích phù hợp với mỗi bề mặt trong thực tế (Làm việc nhóm đôi) 
- Yêu cầu học sinh làm bài theo nhóm đôi vào phiếu bài tập bằng cách nối số đo diện tích với hình phù hợp.
- GV mời các nhóm trình bày


- GV nhận xét tuyên dương.
Bài 5. (Làm việc cá nhân)
GV giới thiệu sơ lược về James Watt: là nhà phát minh và là một kỹ sư người Scotland đã có những cải tiến cho máy hơi nước mà nhờ đó đã làm nền tảng cho cuộc Cách mạng công nghiệp. 
- Yêu cầu HS nêu dữ kiện bài toán.
-Gọi HS trả lời câu hỏi của bài.


GV có thể yêu cầu học sinh nêu cách tính.
GV nhận xét tuyên dương.
	- 1 HS đọc đề bài.
- HS làm bài vào vở.

- 2 HS đổi chéo bài nhận xét lẫn nhau.
-Nêu kết quả:
5 thế kỉ = 500 năm     500 năm = 5thế kỉ
5 phút = 300 giây       300 giây = 5 phút
-HS đọc đề, quan sát hình và nêu nhanh kết quả:
Con ngỗng nặng: 1 yến
Con lợn nặng: 1 tạ
Con chim sẻ nặng: 30g
Con cá mập nặng: 2 tấn
-Nhận xét
-Học sinh đọc đề bài, quan sát hình vẽ , thảo luận nhóm đôi để giải bài toán.

- Đại diện các nhóm trình bày bài cách giải.
- Các nhóm khác nhận xét.
- 1 HS lên bảng giải.
Bài giải
Diện tích của 2 phần khuyết trên bảng mạch là:
  (1 x 1) x 2 = 2 (cm2)
Diện tích của bảng mạch máy tính đó là:
 (10 x 5) – 2 = 48 (cm2)
        Đâp số: 48 cm2
-Học sinh đọc đề bài, quan sát hình vẽ ở SGK.
- Thảo luận nhóm đôi nối số đo diện tích phù hợp với mỗi hình 
- Các nhóm trình bày bài làm: 
Sân bóng  7140 m2
Bức tranh: 12 dm2
Con chíp máy tính: 1137 mm2
- HS nhận xét, sửa chữa, bổ sung
- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.

- 1 HS đọc đề bài ở SGK/ 75

- HS nêu dữ kiện bài toán 
- 1 HS trả lời: 
Kỉ niệm 500 thiết kế kiểu động cơ hơi nước này sẽ vào năm 2282. Năm đó thuộc thế kỉ thứ XXIII.
- HS nêu cách tính (1782 + 500)
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	3. Vận dụng trải nghiệm. (5p)
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	Trò chơi: Ai đoán đúng nhất:
Yêu cầu HS dự đoán diện tich của mặt bảng, mặt bàn em đang ngồi học và diện tích phòng học.
Bạn nào đoán nhanh, số lần chính xác nhiều hơn thì bạn đó thắng.
- Nhận xét, tuyên dương.
- Dặn HS về nhà ôn lại bài và xem trước bài: Phép cộng các số có nhiều chữ số.
	
- HS dự đoán theo yêu cầu.
- Nhận xét





- HS lắng nghe 

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................



                                                            


                                                                   TIẾNG VIỆT 
Bài 19: ĐỌC: THANH ÂM CỦA NÚI 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Năng lực đặc thù:
- Đọc đúng từ ngữ, câu, đoạn và toàn bộ bài Thanh âm của núi. Biết đọc điễn cảm phù hợp với lời kể, tả giàu hình ảnh, giàu cảm xúc trong bài.
- Hiểu nghĩa của các từ ngữ, hình ảnh miêu tả cây khèn, tiếng khèn, người thổi khèn cùng cảnh vật miền núi Tây Bắc qua lời văn miêu tả, biểu cảm của tác giả. 
- Nhận biết được ý chính của mỗi đoạn trong bài. Cảm nhận được tình cảm, cảm xúc của tác giả đối với cái hay, cái đẹp của nghệ thuật truyền thống, tài năng của nghệ sĩ dân gian.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực tập đọc, cố gắng luyện đọc đúng, luyện đọc diễn cảm tốt.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kĩ năng tìm hiểu ý nghĩa nội dung bài đọc và vận dụng vào thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong trả lời các câu hỏi và hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Thông qua bài văn, biết trân trọng cái hay, cái đẹp của nghệ thuật truyền thống, tài năng của nghệ sĩ dân gian
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức cho Hs chơi trò chơi “Phóng viên” về nội dung bài Đồng cỏ nở hoa:
+ Câu 1: Điều đáng chú ý trong những bức tranh Bống vẽ là gì?





+ Câu 2: Những chi tiết nào trong bài cho thấy Bống có chí tưởng tượng rất phong phú?
+ Câu 3: Tác giả muốn nói điều gì qua câu chuện này?
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dùng tranh minh họa hoặc dựa vào trò chơi, nội dung bài hát… để khởi động vào bài mới.
	- HS tham gia trò chơi

+  Điều đáng chú ý trong những bức tranh Bống vẽ là nó rất giống. Con mèo Kết ra con mèo Kết. Con chó Lu ra con chó Lu. Cây cau ra cây cau. Bố Lít nó ra bố Lít. Mẹ Phít nó cũng chẳng lẫn được với ai, cái mặt tròn đồng xu với hai con mắt lá răm.
+ Đó là tí của nó ạ, không có tí gà con bú mẹ sao được (tưởng tượng gà mẹ có tí) …
+ Đam mê hội họa sẽ đem lại niềm vui cho các bạn nhỏ.
- HS lắng nghe.
- Học sinh thực hiện.

	2. Khám phá.
- Mục tiêu: Đọc đúng và đọc diễn cảm bài thơ điều kì diệu, biết nhấn giọng vào những từ ngữ thể hiện tâm trạng cảm xúc của nhân vật trong bài thơ.
- Cách tiến hành:

	2.1. Hoạt động 1: Đọc đúng.
- GV đọc mẫu lần 1: Đọc diễn cảm cả bài, nhấn giọng ở những từ ngữ giàu sức gợi tả, gợi cảm. 
- GV HD đọc: Đọc trôi chảy toàn bài, ngắt nghỉ câu đúng, chú ý câu dài. Đọc diễn cảm các lời thoại với ngữ điệu phù hợp.
- Gọi 1 HS đọc toàn bài.
- GV chia đoạn: 4 đoạn văn theo thứ tự:
+ Đoạn 1: từ đầu đến du khách khó tính nhất.
+ Đoạn 2: tiếp theo cho đến hiện tại.
+ Đoạn 3: tiếp theo cho đến các thế hệ sau.
+ Đoạn 4: đoạn còn lại.
- GV gọi 4 HS đọc nối tiếp theo đoạn văn
- GV hướng dẫn luyện đọc từ khó: vấn vương trong lòng, xếp khéo léo…
- GV hướng dẫn luyện đọc câu: 
      Đến Tây Bắc,/ bận sẽ được gặp những nghệ nhân người Mông/ thổi kèn nơi đỉnh núi mênh mông lộng gió.; Núi vút ngàn cao,/ rừng bao la rộng/ cũng chẳng thể làm chìm khuất tiếng khèn/ đầy khát khao, dạt dào sức sống./;…
	
- Hs lắng nghe cách đọc.


- HS lắng nghe giáo viên hướng dẫn cách đọc.

- 1 HS đọc toàn bài.
- HS quan sát




- 4 HS đọc nối tiếp theo đoạn văn.
- HS đọc từ khó.

- 2-3 HS đọc câu.





	2.2. Hoạt động 2: Đọc diễn cảm.
- GV đọc mẫu lần 2: Đọc diễn cảm toàn bài, nhấn giọng vào những từ ngữ thể hiện cảm xúc của tác giả khi nghe tiếng khèn của người Mông: Ai đã một lần lên Tây Bắc, được nghe tiếng khèn của người Mông, sẽ thấy nhớ, thấy thương, thấy vấn vương trong lòng…
- GV cho HS luyện đọc theo nhóm bàn (mỗi học sinh đọc 1 đoạn văn và nối tiếp nhau cho đến hết).
- GV theo dõi sửa sai.
- Thi đọc diễn cảm trước lớp:
+ GV tổ chức cho mỗi tổ cử đại diện tham gia thi đọc diễn cảm trước lớp.
+ GV nhận xét, tuyên dương
	
- HS lắng nghe cách đọc diễn cảm.



- 4 HS đọc 4 đoạn trước lớp.


- HS luyện đọc diễn cảm theo nhóm bàn.

- HS lắng nghe rút kinh nghiệm.

+ Mỗi tổ cử đại diện tham gia thi đọc diễn cảm trước lớp.
+ HS lắng nghe, học tập lẫn nhau.

	3. Luyện tập.
- Mục tiêu: 
+ Nhận biết được các sự việc qua lời kể của nhân vật. Hiểu suy nghĩ cảm xúc của nhân vật dựa vào lời nói của nhân vật. 
+ Hiểu điều tác giả muốn nói có bài thơ: Mỗi người một vẻ, không ai giống ai nhưng khi hòa chung trong một tập thể thì lại rất hòa quyện thống nhất.
- Cách tiến hành:

	3.1. Tìm hiểu bài.
- GV YC HS sử dụng từ điển tìm nghĩa của từ: Tây Bắc, vấn vương, huyền diệu.
- GV mời 1 HS đọc toàn bài
- GV gọi HS đọc và trả lời lần lượt các câu hỏi trong sgk. Đồng thời vận dụng linh hoạt các hoạt động nhóm bàn, hoạt động chung cả lớp, hoạt động cá nhân,…
+ Câu 1: Đến Tây Bắc du khách thường cảm nhận như thế nào về tiếng khèn của người Mông?



+ Câu 2: Đóng vai một người Mông, giới thiệu về chiếc khèn (vật liệu làm khèn; những liên tưởng, tưởng tượng hiện ra từ hình dáng cây khèn).
- GV mời 2 – 3 HS đóng vai người Mông (mặc trang phục của người Mông, nếu có); cả lớp đóng vai du khách lắng nghe, nêu câu hỏi và nhận xét.









+ Câu 3: Theo em, vì sao tiếng khèn trở thành báu vật của người Mông? 






+ Câu 4: Đoạn cuối bài đọc muống nói điều gì về tiếng khèn và người thổi khèn? 





+ Câu 5: Xác định chủ đề của bài đọc Thanh âm của núi? 
A. Nét đặc sắc của văn hóa các vùng miền trường tồn cùng thời gian?
B. Các nhạc cụ dân tộc thể hiện sự sáng tạo đáng tự hào của người Việt Nam
C. Tiếng khèn của người Mông là nét văn hóa quý báu, cần được lưu giữ, bảo tồn.
D. Du khách rất thích đến Tây Bắc – mảnh đất có những nét văn hóa đặc sắc
- GV nhận xét, tuyên dương
- GV mời HS nêu nội dung bài.
- GV nhận xét và chốt: Cảm nhận được tình cảm, cảm xúc của tác giả đối với cái hay, cái đẹp của nghệ thuật truyền thống, tài năng của nghệ sĩ dân gian.
	
- HS sử dụng từ điển giải nghĩa từ mới

- Cả lớp lắng nghe
- HS trả lời lần lượt các câu hỏi:



+ Đến Tây Bắc, được nghe tiếng khèn của người Mông, du khách thấy nhớ, thấy thương, thấy vấn vương trong lòng… Âm thanh của tiếng khèn có thể làm đắm say cả những du khách khó tính nhất
+ Ví dụ: Người Mông chúng tôi rất tự hào về chiếc khèn được người xưa tạo ra. Khèn của người Mông chúng tôi được chế tác bằng gỗ cùng sáu ống trúc lớn, nhỏ, dài, ngắn khác nhau. Với chúng tôi, sáu ống trúc này tượng trưng cho tình anh em tụ hợp. Chúng được xếp khéo léo, song song trên thân khèn. Các bạn hãy nhìn và tưởng tượng thêm một chút, sẽ thấy chúng như dòng nước đang trôi. Đúng hơn, đó là đòng thanh âm chứa đựng tình cảm, cảm xúc của người Mông chúng tôi qua mỗi chặng đường của cuộc sống…
+ Mỗi nhạc cụ truyền thống đều là sản phẩm sáng tạo của con người qua mỗi chặng đường. Sản phẩm đó không chỉ thể hiện tài năng, óc sáng tạo của con người mà còn chứa đựng cảm xúc, tình yêu cuộc sống của người xưa. Với người Mông tiếng khèn như “báu vật” tinh thần của người xưa để lại…
+ Đoạn kết như vẽ ra một bức tranh bao cảm xúc. Hình ảnh nghệ nhân dân gian thổi khèn như tạc vào không gian núi rừng, trời mây và tiếng khèn vang lên như thể thanh âm của núi, thanh âm của rừng, thanh âm của tiếng lòng người Mông qua bao thế hệ.


- Đáp án đúng: C. Tiếng khèn của người Mông là nét văn hóa quý báu, cần được lưu giữ, bảo tồn.





- HS lắng nghe.
- HS nêu nội dung bài theo sự hiểu biết của mình.
- HS nhắc lại nội dung bài học.

	3.2. Luyện đọc lại
- GV Hướng dẫn lại cách đọc diễn cảm.
- Mời một số học sinh đọc nối tiếp.

- GV nhận xét, tuyên dương.
	
- HS lắng nghe lại cách đọc diễn cảm.
- HS đọc nối tiếp theo đoạn. Đọc một số lượt.
- HS lắng nghe rút kinh nghiệm.

	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Biết vận dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống: Biết trân trọng cái hay, cái đẹp của nghệ thuật truyền thống, tài năng của nghệ sĩ dân gian.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức vận dụng bằng các hình thức như trò chơi, hái hoa,... sau bài học để học sinh thi đọc diễn cảm bài văn.

- Nhận xét, tuyên dương.
- GV nhận xét tiết dạy.
- Dặn dò bài về nhà.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
- Một số HS tham gia thi đọc diễn cảm bài văn.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................



TIẾNG VIỆT
LUYỆN TỪ VÀ CÂU: LUYỆN TẬP VỀ BIỆN PHÁP NHÂN HÓA
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Năng lực đặc thù:
[bookmark: _Hlk137650911]- Nhận biết được các vật, hiện tượng được nhân hóa, biện pháp nhân hóa và nói, viết được một câu văn sử dụng biện pháp nhân hóa.
- Biết vận dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực học tập, tiếp thu kiến thức để thực hiện tốt  bài học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kĩ năng tìm hiểu danh nhận biết được các vật, hiện tượng được nhân hóa, biện pháp nhân hóa và nói, viết được một câu văn sử dụng biện pháp nhân hóa; vận dụng bài đọc vào thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong trò chơi và hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái, chăm chỉ, trách nhiệm. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi Truyền điện để khởi động bài học:
+ Mỗi Hs tham gia chơi đặt 1 câu về con vật, cây cối, đồ vật,… trong đó có sử dụng biện pháp nhân hóa.
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dùng tranh minh họa hoặc dựa vào trò chơi để khởi động vào bài mới.
	- HS tham gia trò chơi

+ VD: Cây chuối mẹ nghiêng mình, vòng tay ôm lấy các con./…


- HS lắng nghe.
- Học sinh thực hiện.

	2. Luyện tập.
- Mục tiêu: 
+ Nhận biết được các vật, hiện tượng được nhân hóa, biện pháp nhân hóa và nói, viết được một câu văn sử dụng biện pháp nhân hóa.

	Bài 1. Tìm các vật, hiện tượng tự nhiên được nhân hóa trong những đoạn thơ, đoạn văn dưới đây, cho biết chúng được nhân hóa bằng cách nào.
- GV mời HS đọc yêu cầu của bài.
- GV mời HS làm việc theo nhóm 4


- GV mời các nhóm trình bày.

- GV mời các nhóm nhận xét.
- GV nhận xét, tuyên dương 
	



- 1 HS đọc yêu cầu bài tập 1.
- Các nhóm tiến hành thảo luận thống nhất câu trả lời vào phiếu bài tập, vở hoặc giấy nháp.
- Đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận.
- Các nhóm khác nhận xét.

	Bài tập 2: Em thích hình ảnh nhân hóa nào trong đoạn thơ? Nêu tác dụng của hình ảnh nhân hóa đó.
- GV mời HS đọc yêu cầu của bài.
- GV tổ chức cho Hs làm việc nhóm 2.
- Lưu ý: Đây là câu hỏi mở, GV khích lệ Hs phát biểu theo suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân. Các em có thể đưa ra nhiều ý kiến khác nhau và biết giải thích vì sao mình thích hình ảnh nhân hóa đó. 
- GV mời HS chia sẻ trước lớp
- GV nhận xét, tuyên dương chung.
- GV chốt lại tác dụng của biện pháp nhân hóa: giúp cho sự vật, hiện tượng vô tri, vô giác trở nên có hồn hơn, giống với con người, gần gũi với con người hơn.
Bài tập 3: Đặt 2 – 3 câu có hình ảnh nhân hóa nói về cảnh vật, hiện tượng tự nhiên.
- M: Chị Mây đang dạo chơi trên bầu trời.
- GV cho Hs làm việc cá nhân: Dựa vào câu mẫu, đặt câu viết vào vở.
- GV tổ chức cho Hs làm việc nhóm 4.


- Gv đi đến các nhóm quan sát, ghi chép những câu hay hoặc câu chưa đúng để chữa chung trước lớp hoặc chữa bài riêng cho từng HS đặt câu chưa đúng theo yêu cầu
	


- 1 HS đọc yêu cầu bài tập 3.
- HS làm việc nhóm 2: Nói cho nhau nghe hình ảnh nhân hóa mình thích và lí do yêu thích hình ảnh đó; nêu tác dụng của hình ảnh nhân hóa trong đoạn thơ.

- HS chia sẻ trước lớp
+ HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.








- HS làm việc theo yêu cầu. 
+ Ví dụ: Ông Mặt Trời đạp xe qua núi./…
- Hs làm việc nhóm 4: từng bạn đọc các câu của mình để cả nhóm nhận xét, góp ý về cách nhân hóa.
+ HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức vận dụng bằng trò chơi “Ai nhanh – Ai đúng”.
+ GV chuẩn bị 2 bảng phụ như bài tập 1; khổ thơ, đoạn văn có chứa các vật, hiện tượng tự nhiên được nhân hóa trong những đoạn thơ, đoạn văn.
Yêu cầu các đội cho biết chúng được nhân hóa bằng cách nào và điền vào bảng. 
+ Chia lớp thành 2 nhóm, cử một số đại diện tham gia (nhất là những em còn yếu)
+ Đội nào làm đúng và nhanh nhất sẽ là đội thắng cuộc.
- Nhận xét, tuyên dương. (có thể trao quà,..)
- GV nhận xét tiết dạy.
- Dặn dò bài về nhà.
	
- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.




- Các nhóm tham gia trò chơi vận dụng.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

	









                                                                       
LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ
Bài 9: DÂN CƯ VÀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT Ở VÙNG ĐỒNG BẰNG BÁC BỘ (Tiết 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau tiết học, HS có khả năng:
- Học sinh kể được tên một số dân tộc ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ.
- Nhận xét và giải thích được ở mức độ đơn giản sự phân bố dân cư ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ thông qua bản đồ hoặc lược đồ phân bố dân cư.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
+ Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút học sinh tập trung.
- Cách tiến hành:

	- GV mời HS nghe bài hát: Đất nước em đẹp vô cùng, do bé Quý Dương thể hiện theo địa chỉ:
https://www.youtube.com/watch?v=gvAmb5d-w6g để khởi động bài học. 
+ Khi nghe bài hát em có cảm nhận gì về đất
 nước của mình?
+ Trong các thành phố mà bạn nhỏ kể đến có thành phố nào thuộc vùng Đồng bằng Bắc Bộ?
+ Vùng Đồng bằng Bắc Bộ có địa hình như thế nào?
- GV nhận xét, tuyên dương và dẫn dắt vào bài mới.
	- HS lắng nghe và hát theo lời bài hát.



- HS trả lời, bổ sung




	2. Khám phá:
- Mục tiêu: 
+ Học sinh kể được tên một số dân tộc ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ.
+ Nhận xét và giải thích được ở mức độ đơn giản sự phân bố dân cư ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ thông qua bản đồ hoặc lược đồ phân bố dân cư.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 1: Tìm hiểu về dân cư.
 - GV yêu cầu HS đọc thông tin và suy nghĩ và trả lời:
- GV nêu câu hỏi:
+ Kể tên một số dân tộc ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ?


+ Dân tộc nào có số lượng dân cư đông nhất?
- GV mời HS trả lời, nhận xét, bổ sung, động viên, kết luận.
Các dân tộc sinh sống ở đồng bằng Bắc Bộ: người Kinh, người Mường, người Tày, người Nùng, người Dao. Dân tộc Kinh có số dân đông nhất.
- GV giới thiệu một số hình ảnh về trang phục của các dân tộc
[image: C:\Users\HP\Pictures\Screenshots\Screenshot (31).png]
Trang phục dân tộc Kinh
[image: C:\Users\HP\Pictures\Screenshots\Screenshot (32).png]
Trang phục một số dân tộc khác
- GV mời HS quan sát hình 2, kết hợp kiến thức đã học thảo luận nhóm 2: 
[image: C:\Users\HP\Pictures\Screenshots\Screenshot (33).png]
+ Vùng Đồng bằng Bắc Bộ có những tỉnh, thành nào?



+ Mật độ dân số ở thành phố nào cao nhất?

+ Mật độ dân số ở tỉnh, thành nào thấp nhất?

+ Mật độ dân số thành phố em là bao nhiêu? cao hay thấp?
+ Nhận xét sự phân bố dân cư ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ?
+ Giải thích vì sao vùng Đồng bằng Bắc Bộ có dân cư tập trung đông đúc nhất cả nước?
- GV mời đại diện một số trả lời các câu hỏi
 trên.
- GV nhận xét, tuyên dương.
	
- HS làm làm việc cá nhân trả lời câu hỏi:

+ Vùng Đồng bằng Bắc Bộ có dân tộc: người Kinh, người Mường, người Tày, người Nùng, người Dao.
+ Dân cư ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ chủ yếu là người Kinh.





- HS quan sát, phân biệt trang phục người Kinh và các dân tộc khác.




 

 








- HS  quan sát, thảo luận trả lời câu hỏi:








+ Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Hà Nam, Hưng Yên, Hải Dương,; thành phố Hà Nội, thành phố Hải Phòng, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc.
+ Mật độ dân số ở thành phố Hà Nội, Bắc Ninh cao nhất.
+ Mật độ dân số ở Vĩnh Phúc, Ninh Bình thấp nhất?
+ HS trả lời theo địa phương mình.

+ Đồng bằng Bắc Bộ là vùng có dân cư tập trung đông đúc nhất
 nước ta.
+ Vùng có địa hình bằng phẳng, nguồn nước dồi dào, đất đai màu mới thuận lợi cho giao lưu, sinh hoạt và sản xuất.

	3.Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành.

	- GV tổ chức chơi trò chơi: Ai nhanh hơn
- GV cử 2 nhóm, mỗi nhóm 5 bạn. Các bạn lần lượt thi viết tên các dân tộc ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ lên bảng. Trong thời gian 2’ nhóm nào viết nhanh, đúng nhóm đó thắng cuộc
- GV mời cả lớp cùng quan sát và đánh giá kết quả.
- GV nhận xét tuyên dương.
	- HS tham gia trò chơi, các em còn lại cổ vũ cho đội chơi. 





- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm

	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV đưa ra câu hỏi để HS vận dụng kiến thức trả lời: Ngày mồng Mười tháng Ba hằng năm được chọn làm ngày Quốc lễ giỗ Tổ Hùng Vương. Điều đó thể hiện truyền thống tốt đẹp nào của dân tộc Việt Nam?



- GV nhận xét, tuyên dương.
- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	- HS trả lời câu hỏi: Ngày mồng Mười tháng Ba hằng năm được chọn làm ngày Quốc lễ giỗ Tổ Hùng Vương. Điều đó thể hiện truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, tri ân công lao dựng nước của tổ tiên, giáo dục truyền thống lịch sử của dân tộc.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.


VI.  ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................










HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ
LUYỆN TẬP TIẾNG VIỆT: ĐỌC – HIỂU
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Củng cố kĩ năng đọc và hiểu nội dung bài  “ Mít Đặc làm thơ”
- Phát triển năng lực ngôn ngữ: 
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với các dạng bài tập Tiếng Việt.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Vở Luyện tập Tiếng Việt; máy soi 
2. Học sinh: Vở Luyện tập Tiếng Việt.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho1 vài Hs đọc bài thơ: “Cánh diều no gió” của Trần Đăng Khoa:  từ đầu đến Uốn cong tre làng.
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+ Giúp học sinh củng cố kiến thức, rèn kĩ năng viết bài, làm được các bài tập trong vở bài tập.
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  Luyện đọc
- GV gọi HS đọc nối tiếp theo đoạn.
- Luyện đọc từ khó:Biết Tuốt, Nhanh Nhảu, Ngộ Nhỡ, Tức giận, nuốt chửng, cáu sườn,... 
- Luyện đọc câu dài: “ Đúng thế đấy!// Điều gì đã có thật/ thì mình chẳng cần bịa đặt ra nữa// – Mít Đặc đáp"//
- Luyện đọc đoạn: GV tổ chức cho HS luyện đọc đoạn theo nhóm 4.
- GV nhận xét các nhóm.
	

- HS đọc nối tiếp theo 3 đoạn.
- HS đọc từ khó.


- 2-3 HS đọc câu dài.


- HS luyện đọc theo nhóm 4


	Hoạt động 2: HDHS làm bài tập
- GV giao bài tập HS làm bài.
- GV lệnh HS chưa đạt chuẩn làm bài tập 1,2,3,4/42 Vở Luyện tập Tiếng Việt. 
- GV lệnh HS đạt chuẩn làm bài tập 1,2,3,4,5,6/ 42 Vở Luyện tập Tiếng Việt. 
- GV cho Hs làm bài trong vòng 10 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	

- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài





	Hoạt động 3: Chữa bài
- Gv Gọi 1 Hs lên điều hành phần chia sẻ trước lớp.
* Đọc bài  “ Mít Đặc làm thơ” trả lời câu hỏi
1. Mít Đặc tặng các bạn cái gì?

2. Theo em, Mít Đặc điều quan trọng trong việc làm thơ là gì?
A. Bịa ra những điều sai sự thật.
B. Phải có vần vò mới thành thơ.
C. Chỉ nói những điều có thật.
D. Để các bạn cảm thấy vui.
Khoanh vào đáp án đúng
3. Theo em, những bài thơ của Mít Đặc có phải là sự sáng tạo không? Vì sao ?

4. Em thích câu thơ Mít Đặc tặng bạn nào nhất ? Hãy chép lại và nêu lí do vì sao em thích ?
Gv cho học sinh tự nêu câu mình thích và giải thích hợp lí theo ý hiểu của mình
Gv nhận xét chốt lại
5. Vì Sao Mít Đặc quyết định không làm thơ nữa?
Có thể cho học sinh trả lời theo trắc nghiệm rồi viết ý đúng vào vở
A. Vì Mít Đặc thấy mình làm thơ không hay
B. Vì Mít Đặc thấy các câu thơ của mình đọc lên đều bị các bạn phản đối
C. Vì Mít Đặc cảm thấy làm thơ quá khó không thể làm được.
D. Tất cả các ý trên.
6. Tìm những tiếng bắt vần với nhau trong các câu thơ Mít tặng các bạn ?
- Gv cho học sinh làm theo cặp- gọi 1 hs nêu yêu cầu. cho 1 HS khác đọc kết quả.
hoặc dùng hoa xoay hay bảng con ghi đáp án mình chọn 
- GV nhận xét, chốt kết quả.
  GV giáo dục mỗi người nếu muốn làm thơ phải học cách làm và nguyên tắc làm thơ, không được nghĩ gì viết đấy, sai sự thật, có khi còn ảnh hưởng đến người khác.
	
-1 Hs lên chia sẻ.

-Hs trình bày – nx và chữa bài vào vở
1. Tặng bài thơ mới làm viết về các bạn.

2. Khoanh vào B



3. Những bài thơ của Mít Đặc không phải là sự sáng tạo. Vì Mít Đặc nghĩ gì viết lấy sao cho có vần là được, mặc dù có thể viết sai sự thật
4.Câu thơ: Nhanh Nhẩu đói, thật tội
               Nuốt chửng bàn là nguội.
Vì Mít Đặc chẳng hiểu gì. Cái bàn là bằng sắt thì nuốt sao được. Đọc câu thơ em thấy rất buồn cười.


5.Vì đọc câu thơ nào lên cũng bị các bạn phản đối: sai sự thật, câu thơ không có nghĩa thực tế.,...







6.Một hôm đi dọc theo dòng suối
Biết Tuốt nhảy qua con cá chuối.

Nhanh Nhẩu đói, thật tội
Nuốt chửng bàn là nguội.

Có cái bánh nhân mỡ
Dưới gối cậu Ngộ Nhỡ.

	3. HĐ Vận dụng trải nghiệm
+ Theo em, em có học tập cách làm thơ của Mít Đặc không? Vì sao?
+ Để làm được bài thơ hay em cần phải làm gì?.
+ Đọc một vài câu thơ do mình tự sáng tác.
- Nhận xét giờ học.
- Dặn chuẩn bị bài sau.
	
- Hs nêu yêu cầu bài tập.
- HS nối tiếp chia sẻ trước lớp, nhận xét sửa để câu văn hay và đúng

- HS chia sẻ.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................




                                               











Thứ Ba ngày 14 tháng 11 năm 2023
TOÁN
Bài 22: PHÉP CỘNG CÁC SỐ CÓ NHIỀU CHỮ SỐ (Tiết 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Năng lực đặc thù:
[bookmark: _Hlk136885304]- Thực hiện được các phép cộng các số tự nhiên có nhiều chữ số (có nhớ không quá
ba lượt và không liên tiếp).
- Giải quyết được một số vấn đề gắn với việc giải các bài toán có đến hai hoặc ba bước tính (trong phạm vi các số và phép tính đã học).
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia tốt trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành bài.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác học tập, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.
+ Câu 1: 3 thế kỷ = ....... năm
+ Câu 2:  600 năm = ..... thế kỷ
+ Câu 3: 4 phút 30 giây = ......giây
+ Câu 4: Thực hiện trên bảng:
Đặt tính rồi tính: 45 739 + 13 641
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới, ghi đề lên bảng,
	- HS tham gia trò chơi
+ Trả lời:
HS thực hiện yêu cầu: Câu 1,2,3 trả lời miệng dưới lớp.
Câu 4: 1 HS lên bảng thực hiện tính và trình bày cách tính.
- HS lắng nghe.

	2. Khám phá:
- Mục tiêu: 
Thực hiện được các phép cộng các số tự nhiên có nhiều chữ số (có nhớ không quá
ba lượt và không liên tiếp).
- Cách tiến hành:

	a) GV chiếu tình huống như SGK lên bảng cho HS quan sát.
- GV gọi 2 học sinh đóng vai Rôbot và Mai đọc tình huống.
H: Ngày thứ nhất, trang trại thu được bao nhiêu lít sữa?
H: Ngày thứ hai, trang trại thu được  bao nhiêu lít sữa?
H: Để biết cả 2 ngày, trang trại thu bao nhiêu lít sữa ta làm thế nào?
Nhận xét, ghi phép tính lên bảng.
* Để tìm kết quả của phép cộng này thì ta thực hiện các bước tương tự như phép cộng đã học.
- Gọi 1 HS lên bảng thực hiện, lớp làm vở nháp.


- Nhận xét, tuyên dương HS thực hiện phép tính tốt.
H: 180 510 + 210 365 = ?
H: Vậy để tìm kết quả của phép tính cộng ta thực hiện mấy bước? 
H: Ta tính như thế nào?
- Gọi HS lần lượt trình bày cách cộng như SGK.
Lưu ý: Khi đặt tính các hàng trong 2 số hạng phải thẳng cột với nhau. Đây là phép cộng không nhớ.
b) 327 456 + 190 835 = ?
Hướng dẫn HS thực hiện tương tự như VD a. 
GV theo dõi hướng dẫn thêm (nếu HS thực hiện chưa đúng)
Gọi nhiều HS nêu lại cách tính như SGK
Lưu ý cho học sinh về phép cộng có nhớ.
	- HS quan sát

-2 HS đọc.

-Ngày thứ nhất thu được: 180 510l

- Ngày thứ hai thu được: 210 365l

-Ta thực hiện phép tính cộng: 
180 510 + 210 365 = 




-HS thực hiện và trình bày cách tính.


-HS dưới lớp đối chiếu kết quả với phép tính trên bảng.Nhận xét.


180 510 + 210 365 = 390 876
Thực hiện 2 bước: đặt tính, tính. 

Tính theo thứ tự từ phải sang trái 
3 HS trình bày



HS tự đặt tính rồi thực hiện phép tính


-HS nêu,

	3. Luyện tập:
- Mục tiêu:
+ Thực hiện được các phép cộng các số tự nhiên có nhiều chữ số (có nhớ không quá
ba lượt và không liên tiếp).
+ Giải quyết được một số vấn đề gắn với việc giải các bài toán có đến hai hoặc ba bước tính (trong phạm vi các số và phép tính đã học).
- Cách tiến hành:

	Bài 1/77: (Làm cá nhân) Gọi HS đọc đề bài 
-Yêu cầu học sinh chia sẻ cách thực hiện bài toán


-Tổ chức cho HS làm bài cá nhân vào vở, nêu kết quả trước lớp.
- Theo dõi giúp đỡ các em HS chậm
- Nhận xét một số bài làm dưới vở.

-Yêu cầu HS trình bày bài làm.

-GV nhận xét, tuyên dương các bạn làm nhanh, đúng.
Bài 2: (Làm việc cá nhân) Đặt tính rồi tính:
3246 + 4721                   47 282 + 2534
139 820 + 240 134     482 824 + 420 546



-Yêu cầu HS đổi chéo vở kiểm tra
- Nhận xét bài trên bảng.
Bài 3/77: (Làm việc nhóm đôi)
-YC HS đọc đề ở SGK, phân tích đề toán, thảo luận tìm cách giải (1p)
H: Đề cho biết gì?



H: Cần tính gì?

-Yêu cầu đại diện các nhóm trình bày hướng giải bài toán trước lớp.
- GV lưu ý cho HS về đơn vị đo trong bài toán: Đổi 201 km về mét rồi mới tính được.
- Tổ chức cho HS làm bài vào vở



GV nhận xét một số bài ở vở HS
Yêu cầu HS trình bày bài giải trước lớp.
Yêu cầu học sinh nhận xét bài trên bảng.
	1 HS đọc đề
HS nêu cách thực hiện: Lần lượt tính kết quả của 3 phép tính cộng trên mỗi xô, sau đó tìm xô chứa nhiều sữa, xô chứa ít sữa. 
HS làm
	

	


	


	    Xô A
	Xô B
	Xô C


Xô B chứa nhiều sữa nhất. Xô C chứa ít sữa nhất.
-HS trình bày
- Nhận xét

-Lớp làm bài vào vở. Một HS làm bảng nhóm để đính lên bảng lớn.  Nhận xét,                                                                                                                                        
	
  
	

	

	




Đổi vở, nhận xét bài làm của bạn, báo cáo kết quả.

-HS thực hiện.
Trong 1 phút: Vệ tinh màu xanh bay được quãng đường dài 474 000 m. Vệ tinh màu đỏ bay được quãng đường dài hơn vệ tinh màu xanh 201km 
Trong 1 phút: Vệ tinh màu đỏ bay được quãng đường dài bao nhiêu mét?
-HS trình bày.
-Nhận xét
- Lớp làm bài vào vở, 1 HS giải trên bảng
Đổi 201km = 201 000 m
Trong 1 phút, quãng đường vệ tinh màu đỏ bay được là:
474 000  + 201 000  = 675 000 (m)
                   Đáp số: 675 000 m
-Một số học sinh trình bày.
-Nhận xét.
- Nhận xét.

	4. Vận dụng trải nghiệm:
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	Bài tập: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:
	

	
          
	



                             [image: ]                [image: ]
-GV làm 2 bảng cho 2 đội thi.
-Đội nào làm nhanh đúng, đội đó thắng.

-Sau khi học sinh làm xong, GV hỏi lại vì sao điền Đ, S.
- Nhận xét, tuyên dương.
	-  HS xung phong tham gia thi làm bài nhanh tiếp sức.
Mỗi đội 3 HS. 2 đội thi
	

	

	



                                              S
Đ
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-HS trả lời.

- HS lắng nghe để vận dụng vào thực tiễn.

	
IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................


                                                        



































 TIẾNG VIỆT 
VIẾT ĐOẠN VĂN TƯỞNG TƯỢNG

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Năng lực đặc thù:
- Viết được đoạn văn tưởng tượng dựa vào câu chuyện đã đọc hoặc đã nghe, bước đầu xây dựng được những chi tiết thể hiện sự sáng tạo.
- Biết vận dụng kiến thức từ bài học để vận dụng vào thực tiễn: Biết trao đổi với người thân về nội dung tưởng tượng trong đoạn văn mà em đã viết.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học. Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo. Năng lực GT và hợp tác
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái. Phẩm chất chăm chỉ. Phẩm chất trách nhiệm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi: Hộp quà bí mật để khởi động bài học.
+ Bài văn kể lại một câu chuyện đã học hoặc đã nghe gồm mấy phần?

- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV giới thiệu bài mới
	- HS tham gia trò chơi

+ Bài văn kể lại một câu chuyện đã học hoặc đã nghe gồm 3 phần: Mở bài, thân bài, kết bài.
- HS lắng nghe.
- Học sinh thực hiện.

	2. Luyện tập
- Mục tiêu:
+ Viết được đoạn văn tưởng tượng dựa vào câu chuyện đã đọc hoặc đã nghe, bước đầu xây dựng được những chi tiết thể hiện sự sáng tạo.
+ Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Cách tiến hành:

	- GV đưa ra đề bài và gọi 1 HS đọc 
- Đề bài: Viết đoạn văn tưởng tượng dựa vào câu chuyện đã đọc hoặc đã nghe
Bài 1: Dựa vào các ý đã tìm trong hoạt động Viết ở Bài 18, viết đoạn văn theo yêu cầu của đề bài.
- Gọi 1 HS đọc yêu cầu của bài
- GV yêu cầu Hs đọc lại dàn ý đã lập trong hoạt động viết Bài 18 và trả lời các câu hỏi:
+ Đề bài yêu cầu những gì? 

+ Em đã chọn câu chuyện nào để dựa vào đó viết đoạn văn tưởng tượng?
+ Em có muốn thay đổi hoặc điều chỉnh gì ở dàn ý đã lập? 
- GV hướng dẫn HS.
- Chú ý đảm bảo thời gian viết bài và soát lỗi trước khi nộp bài.
- GV cho Hs viết đoạn văn dựa vào dàn ý đã lập
- GV quan sát, có thể hỗ trợ khi HS đề đạt yêu cầu hoặc hỗ trợ các em có những hạn chế về kĩ năng viết. 
- Gv kiểm tra bài của HS khi các em đang làm bài để biết em nào viết được đoạn văn hay, em nào còn lúng túng, chưa biết cách viết đoạn văn tưởng tượng  để có những hỗ trợ, hướng dẫn riêng.
- Gv nhận xét
Bài 2: Đọc, soat đoạn văn
- Cho HS làm việc cá nhân, tự đọc lại bài, tự phát hiện dựa vào gời ý trong SGK Tiếng Việt hoặc có thể trao đổi bài để góp ý cho nhau.
- GV HD HS sửa lỗi bài viết (nếu có)


- GV gợi ý học sinh viết lại một số câu hoặc đoạn cho hay hơn
- GV nhận xét, tuyên dương chung.
	- 1 HS đọc to, lớp lắng nghe.





- 1 HS đọc yêu cầu. Cả lớp lắng nghe bạn đọc.

+ Viết đoạn văn tưởng tượng dựa vào câu chuyện đã đọc hoặc đã nghe
+ Hs nêu câu chuyện mà mình đã chuẩn bị.
+ Hs nêu thay đổi hoặc điều chỉnh của mình (nếu có)
- HS lắng nghe 
 


- HS viết bài vào vở

- HS làm việc theo yêu cầu.



- HS có thể sửa lỗi trong bài làm của mình hoặc ghi lại những lỗi mình dự kiến sửa
- HS lắng nghe.

+ HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

- HS làm việc theo yêu cầu.


- HS có thể sửa lỗi trong bài làm của mình hoặc ghi lại những lỗi mình dự kiến sửa
- HS lắng nghe.


+ HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức vận dụng bằng trò chơi “Ai là người kể hay nhất”. Nội dung: 
+ Kể cho người thân nghe những điều em biết về cuộc sống và việc đi học của các bạn học sinh vùng cao.
- GV nhận xét, tuyên dương HS
- GV nhận xét tiết dạy.
- Dặn dò bài về nhà.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
- HS tham gia trò chơi vận dụng.


- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
















KHOA HỌC
Bài 11: ÂM THANH TRONG CUỘC SỐNG (Tiết 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
* Năng lực đặc thù:
- Trình bày được lợi ích của âm thanh trong cuộc sống
- Thu thập, so sánh và trình bày được mức độ đơn giản thông tin về một số nhạc cụ thường gặp ( Một số bộ phận chính, cách làm ra âm thanh)
* Năng lực chung: năng lực tư duy, giải quyết vấn đề, giao tiếp hợp tác.
* Phẩm chất: Trách nhiệm, chăm chỉ, nhân ái
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: máy tính, ti vi, phiếu học tập 
- HS: sgk, vở ghi.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động :
- GV cho hs nghe bài hát: Trống cơm
Hỏi: Bài hát nhắc đến nhạc cụ nào?
+ G/ thiệu: Âm thanh có nhiều lợi ích trong cuộc sống. Tuy nhiên âm thanh cũng có thể gây hại cho cuộc sống, vậy làm cách nào để giảm ảnh hưởng của những âm thanh chúng ta cùng tìm hiểu bài học hôm nay?
	
- HS nghe và hát theo
- HS suy ngẫm, trả lời
- Lắng nghe

	2. Hình thành kiến thức:
HĐ 1: Vai trò của âm thanh trong cuộc sống
	

	- Yêu cầu HS quan sát hình 1 theo cặp đôi và cho biết những lợi ích của âm thanh với con người?
	- HS quan sát, trả lời.


	- YC đại diện trình bày
- GVNX KL: Âm thanh mang nhiều lợi ích cho cuộc sống của chúng ta. Nhờ có âm thang ta có thể nói chuyện được với nhau, nghe được bài hát, bản nhạc…
- Yc học sinh thảo luận nêu ví dụ khác về lợi ích của âm thanh
- Đại diện học sinh báo cáo
GV Hỏi: Những người khiếm thính không nghe được âm thanh gặp khó khăn gì trong cuộc sống? Hãy đề xuất cách giúp họ vượt qua khó khăn này?
HĐ 2: Tìm hiểu cách làm một số nhạc cụ phát ra âm thanh
- YC hs quan sát hình 2 và nêu tên các nhạc cụ?
- Đại diện chia sẻ
- Chia lớp 4 nhóm yc hs làm PBT
	Tên nhạc cụ
	Cách làm phát ra âm thanh
	Bộ phận phát ra âm thanh

	Sáo
	Dùng miệng thổi
	Không khí bên trong thân sáo

	Đàn Ghi ta
	Dùng tay đánh
	Các dây đàn

	Trống
	Dùng tay đánh
	Mặt trống

	Kèn lá
	Dùng miệng thổi
	Phần đầu lá



	
- HS lắng nghe, ghi nhớ.





- Trả lời





- Quan sát thảo luận

- Chia sẻ







	- GVGT thêm: Sáo trúc có 2 loại: Sáo ngang và sáo dọc, ( Sáo 6 lỗ hoặc 4 lỗ), khi ta thổi, cột khí bên trong của sáo bị dao động và phát ra âm thanh. 
3. Vận dụng, trải nghiệm:
	- Lắng nghe
Âm thanh đó cáo ( bổng) hay thấp ( trầm) phụ thuộc vào khoảng cách từ miệng sáo tới lỗ mở mà ngón tay vừa nhấc lên.

	- VN chia sẻ với người thân về bài học
	- HS thực hiện

	- Nhận xét tiết học.
	


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (nếu có):
		
	












HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ
LUYỆN TẬP TOÁN 
PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ CÁC SỐ CÓ NHIỀU CHỮ SỐ
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Giúp học sinh củng cố kiến thức, kĩ năng:
+ Ước lượng các kết quả đo lường trong một số trường hợp đơn giản
+ Cách tính thế kỉ.
+ Thực hiện phép cộng các số tự nhiên có nhiều chữ số.
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với dạng toán vận dụng thực tế.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Vở luyện tập Toán; các hình ảnh trong SGK
2. Học sinh: Vở luyện tập toán, bút, thước
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+ Ước lượng các kết quả đo lường trong một số trường hợp đơn giản
+ Cách tính thế kỉ.
+ Thực hiện phép cộng các số tự nhiên có nhiều chữ số.
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1: GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3/ 41 Vở luyện tập Toán.  
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3, 4/ 41 Vở luyện tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	


- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài





- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.

	Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
* Bài 1: Nối mỗi loại xe với cân nặng thích hợp
- GV đưa bài chiếu PP cho HS quan sát 

- GV cho học sinh nối tiếp nêu câu trả lời

- GV nhận xét bài làm trên bảng, khen học sinh thực hiện tốt.
  Gv chốt cách ước lượng đơn vị đo khối lượng.
	



- Học sinh quan sát, nêu kết quả bài làm của mình: 
Đ/A: xe đạp- 1 yến, xe máy- 1 tạ, xe ô tô con – 1 tấn, xe tải – 4000kg
- Học sinh nhận xét

	*Bài 2: Viết tiếp vào chỗ chấm thích hợp
- Gv đưa bài trên máy chiếu.
- Yêu cầu học sinh nêu kết quả
- Cho học sinh nhận xét
- GV nhận xét, khen học sinh nhanh – đúng và chốt đáp án.
    Gv chốt cách tính thế kỉ.
	

- Quan sát, đọc đề bài
- HS nêu kq: Thế kỉ 19
- HS nhận xét
- HS lắng nghe, quan sát


	* Bài 3: Đặt tính rồi tính
- GV đưa đề bài trên máy chiếu 
32 651 + 6 308;  370 624 + 502 341
832 183 + 148 090
- GV cho học sinh lên thực hiện



- GV nhận xét, khen, đưa đáp án đúng, chốt kiến thức
   Gv chốt cách cộng các số tự nhiên có nhiều chữ số
	
- HS đọc đề


- 3 HS lên bảng làm bài
  32 651      370 624         832 183
 + 6 308   + 502 341     + 148 090
  38 959      872 965         980 273
- HS đối chiếu kết quả


	* Bài 4: 
- Gv đưa đề bài trên máy chiếu, gọi hs đọc: Số ô tô được bán ra ở VN năm 2020 là 407 460 chiếc và năm 2021 là 410 390 chiếc. Hỏi cả năm 2020 và 2021, số ô tô được bán ra ở VN là bao nhiêu chiếc?
- Gọi 1 hs lên bảng làm bài



- GV gọi hs nhận xét, đưa đáp án đúng
  Gv chốt cách làm toán có lời văn
	
-Hs đọc đề nêu cách làm 



- 1Hs lên bảng
Bài giải
Cả hai năm số ô tô được bán ra ở Việt Nam là:
407 460 + 410 390 = 817 850 (c)
                   Đáp số: 817 850 chiếc
- Lớp nhận xét, đối chiếu bài

	3. HĐ Vận dụng
- Trò chơi: Ai nhanh, ai đúng:
- GV phổ biến luật chơi, cách chơi
- GV nêu đưa câu hỏi trên máy chiếu, HS đọc tìm nhanh đáp án trả lời: 
a. Bác Hồ sinh ngày 19/5/1890. Hỏi Bác Hồ sinh vào thế kỉ nào?
b. Quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa VN vào ngày 02/9/1945. Hỏi năm đó thuộc thế kỉ bao nhiêu?
c. Em đang sống ở thế kỉ nào?
- GV cho HS trả lời và khen HS đã tìm ra câu trả lời nhanh – đúng.
- GV nhận xét giờ học. 
- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau.Tiết 2 tuần 11
	
- HS nghe

- HS trả lời, nhận xét

- Thế kỉ 19

- Thế kỉ 20


- Thế kỉ 21

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................












                                                  Thứ Tư ngày 15 tháng 11 năm 2023
                                                                             TOÁN 
Bài 22: LUYỆN TẬP
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Năng lực đặc thù:
- Thực hiện được các phép cộng các số tự nhiên có nhiều chữ số (có nhớ không quá
ba lượt và không liên tiếp).
- Thực hiện được thao tác tư duy ở mức độ đơn giản.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia tốt trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác học tập, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.

+ Câu 1: Nêu cách đặt tính và cách thực hiện phép tính cộng.


+ Câu 2:  40 000 + 20 000 = 
*Câu 3, 4: Đặt tính rồi tinh
+ Câu 3: 43 508 + 26 371
+ Câu 4: 56 709 + 48 145
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi
+ Trả lời:
- Đặt tính: Viết số hạng thứ nhất ở trên, viết số hạng thứ hai ở dưới sao cho các hàng thẳng cột với nhau. Thực hiện tính từ phải sang trái bắt đầu từ hàng đơn vị.
40 000 + 20 000 = 60 000
	
Câu 3: 
	
Câu 4: 



- HS lắng nghe.

	2. Luyện tập:
- Mục tiêu: 
- Thực hiện được các phép cộng các số tự nhiên có nhiều chữ số (có nhớ không quá
ba lượt và không liên tiếp).
- Thực hiện được thao tác tư duy ở mức độ đơn giản.
- Cách tiến hành:

	Bài 1. (Làm việc cá nhân) Đặt tính rồi tính:
5 839 + 712;          548 393 + 28 110;
319 256 + 378 028

- GV nhận xét, cho nêu lại cách cộng.
Bài 2: Chọn câu trả lời đúng(Làm việc nhóm 2) 
- GV gọi HS đọc nội dung đề bài
H: Bài toán cho biết gì?

H: Bài toán hỏi gì?



H: Vậy với 100 000 đồng chúng ta chỉ mua được những mặt hàng có giá như thế nào?
Liên hệ giáo dục HS sử dụng tiền khi mua bán.
- GV Nhận xét, tuyên dương.
Bài 3: Tìm chữ số thích hợp? (Làm việc cá nhân) 
	

	



- GV theo dõi giúp đỡ HS chậm
- Yêu cầu HS đổi chéo vở nhận xét    
                 
- GV nhận xét chung, tuyên dương.
Bài 4.  (Làm việc nhóm đôi) 
- GV gọi 1 HS đọc đề bài
- Cho HS quan sát hình và xác định từng đốt tre trong hình.
- Hướng dẫn HS xác định số ghi ở đốt tre mà cào cào nhảy đến rồi tính tổng 2 số đó.
- Cả lớp làm bài vào vở: 


- GV nhận xét tuyên dương.

	- HS làm bảng con:
	

	

	






- Nhìn SGK đọc.
- Giá tiền của bút máy, vở học sinh, cặp sách, bộ thước kẻ.
- Hỏi với 100 000 đồng, có thể mua được cặp sách và đồ dùng nào? Chọn ý trả lời đúng.
Trả lời: Ý B. Vở học sinh
- Với 100 000 đồng chúng ta chỉ mua được những mặt hàng có giá ít hơn hoặc bằng 100 000 đồng. 


- HS làm vào vở. 1 HS làm bảng nhóm đính lên bảng
	

	




- Nhận xét bài của bạn trong vở.
- Nhận xét bài bạn trên bảng,
- HS lắng nghe rút kinh nghiệm.

- 1 HS đọc đề.
- HS quan sát xác định.

- HS quan sát, thảo luận làm bài.
- Đại diện nhóm trình bày trước lớp:
Tổng các số ghi trên đốt tre mà cào cào nhảy đến là: 43 310 + 43 370 = 86 680
- Các nhóm khác nhận xét
- HS lắng nghe.

	3. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	H: Tiết học này các em đã thực hành luyện tập về nội dung gì?
GV lưu ý HS đối với phép cộng có nhớ chú ý khi cộng thêm nhớ vào ở hàng tiếp theo.
- Yêu cầu HS vận dụng phép cộng trong tính toán khi cần.
- Nhận xét tiết học.
- Dặn HS xem trước bài: Phép trừ các số có nhiều chữ số
	- Thực hiện các phép tính cộng các số tự nhiên có nhiều chữ số.





Nghe, thực hiện.


	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................



                                                       



TIẾNG VIỆT 
Bài 20: ĐỌC BẦU TRỜI MÙA THU (Tiết 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Năng lực đặc thù:
- Đọc đúng từ ngữ, câu, đoạn và toàn bộ câu chuyện Bầu trời mùa thu.
- Biết đọc diễn cảm lời đối thoại của các nhân vật trong câu chuyện, nhấn giọng đúng từ ngữ, thể hiện được cảm xúc, suy nghĩ của nhân vật qua giọng đọc. 
- Hiểu điều tác giả muốn nói qua câu chuyện: Biết học cách sáng tạo của các nhân vật trong miêu tả sự vật.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực tập đọc, cố gắng luyện đọc đúng, luyện đọc diễn cảm tốt.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kĩ năng tìm hiểu ý nghĩa nội dung bài đọc và vận dụng vào thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong trả lời các câu hỏi.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Thông qua bài văn, có nhu cầu, có ý thức học tập.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác luyện đọc, trả lời các câu hỏi.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi: Hộp quà bí mật để khởi động bài học.
+ Câu 1: Đọc bài: Thanh âm của núi và nêu nội dung của bài.
+ Câu 2: Em nhớ nhất câu văn nào trong bài? Vì sao?
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dùng tranh minh họa để khởi động vào bài mới.
	

+ Đọc các đoạn trong bài đọc theo yêu cầu trò chơi và nêu nội dung bài học.
+ HS trả lời

- Học sinh lắng nghe.
- Học sinh thực hiện.

	2. Khám phá.
- Mục tiêu: 
+ Đọc đúng từ ngữ, câu, đoạn và toàn bộ câu chuyện Bầu trời mùa thu.
+ Biết đọc diễn cảm lời đối thoại của các nhân vật trong câu chuyện, nhấn giọng đúng từ ngữ, thể hiện được cảm xú, suy nghĩ của nhân vật qua giọng đọc. 
- Cách tiến hành:

	2.1. Hoạt động 1: Đọc đúng.
- GV đọc mẫu lần 1: Đọc diễn cảm nhấn giọng ở những từ ngữ tình tiết bất ngờ hoặc những từ ngữ thể hiện tâm trạng cảm xúc của nhân vật trong câu chuyện. 
- GV HD đọc: Đọc trôi chảy toàn bài, ngắt nghỉ câu đúng, chú ý câu dài. Đọc diễn cảm các từ ngữ thể hiện tâm trạng cảm xúc của nhân vật trong câu chuyện.
- Gọi 1 HS đọc toàn bài.
- GV chia đoạn: 3 đoạn theo thứ tự: 
+ Đoạn 1: từ đầu đến để nói về bầu trời.
+ Đoạn 2: tiếp theo cho đến và mỉm cười
+ Đoạn 3: đoạn còn lại
- GV gọi 3 HS đọc nối tiếp theo đoạn.
- GV hướng dẫn luyện đọc từ khó: tia nắng mặt trời, mặt nước mệt mỏi, những làn sóng,…
- GV hướng dẫn luyện đọc câu dài: 
Còn bây giờ,/ chẳng có chim én nữa,/ vì thế,/ bầu trời cúi xuống lắng nghe/ để tìm xem chim én đang ở trong bụi cây/ hay ở nơi nào.; Cứ thế,/ các cô/ cậu/ hào hứng suy nghĩ và tưởng tượng/ để nói về bầu trời theo cách của riêng mình.;…
- GV mời học sinh luyện đọc theo nhóm 2.
- GV nhận xét sửa sai.
	
- Hs lắng nghe cách đọc.



- HS lắng nghe giáo viên hướng dẫn cách đọc.


- 1 HS đọc toàn bài.
- HS quan sát



- 3 HS đọc nối tiếp theo đoạn.
- HS đọc từ khó.




- 2-3 HS đọc câu.



- 2 học sinh trong bàn đọc nối tiếp.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	2.2. Hoạt động 2: Đọc diễn cảm.
- GV đọc mẫu lần 2: Đọc diễn cảm toàn bài, nhấn giọng ở từ dùng để hỏi: Vì sao mặt nước lại mệt mỏi?/ Còn Va – li -a, vì sao em im lặng thế?/ Em đã tìm được chưa?- Mời 3 HS đọc diễn cảm nối tiếp đoạn.
- GV cho HS luyện đọc theo nhóm bàn (mỗi học sinh đọc 1 đoạn và nối tiếp nhau cho đến hết).
- GV theo dõi sửa sai.
- Thi đọc diễn cảm trước lớp:
+ GV tổ chức cho mỗi tổ cử đại diện tham gia thi đọc diễn cảm trước lớp.
+ GV nhận xét tuyên dương
	
- HS lắng nghe cách đọc diễn cảm.


- 3 HS đọc diễn cảm nối tiếp theo đoạn.

- HS luyện đọc diễn cảm theo nhóm bàn.

- HS lắng nghe rút kinh nghiệm.

+ Mỗi tổ cử đại diện tham gia thi đọc diễn cảm trước lớp.
+ HS lắng nghe, học tập lẫn nhau.

	3. Luyện tập.
- Mục tiêu: 
+ Sử dụng được từ điển của Hs để tìm nghĩa của một số từ.
+ Nhận biết được sự vật gắn với thời gian, địa điểm cụ thể; nhận biết được các cách thể hiện sự sáng tạo riêng của mỗi nhân vật trong thực hiện công việc, nhiệm vụ. 
+ Hiểu điều tác giả muốn nói qua câu chuyện. Biết học cách sáng tạo của các nhân vật trong miêu tả sự vật.
- Cách tiến hành:

	3.1. Tìm hiểu bài.
- GV mời 1 HS đọc toàn bài.
- GV YC HS sử dụng từ điển tìm nghĩa của từ: trầm ngâm
+ Trầm ngâm: có dáng vẻ đang suy nghĩ, nghiền ngẫm điều gì.
- GV gọi HS đọc và trả lời lần lượt các câu hỏi trong sgk. Đồng thời vận dụng linh hoạt các hoạt động nhóm bàn, hoạt động chung cả lớp, hòa động cá nhân,…
- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn, lưu ý rèn cách trả lời đầy đủ câu.
+ Câu 1: Các bạn HS được thầy giáo giao cho nhiệm vụ gì?
Câu 2: Em có nhận xét gì về cách tả bầu trời của các bạn nhỏ qua các câu văn? 





+ Em có thích đọc những câu văn này không? Vì sao?
- GV nói thêm: Sử dụng biện pháp so sánh, nhân hóa sẽ làm cho bài văn thêm sinh động. Tuy nhiên, vẫn có thể viết được những câu văn hay bằng cách chọn lọc từ ngữ như câu văn của các bạn nhỏ trong bài.
Câu 3: Trong bài có rất nhiều câu văn tả bầu trời, em thích câu văn nào? Vì sao?
Câu 4: Theo em, vì sao hình ảnh bầu trời trong các câu văn của mỗi bạn nhỏ rất khác nhau?


Câu 5: Viết 1 – 2 câu văn tả bầu trời theo quan sát và cảm nhận của em.
- GV nhận xét, tuyên dương
- GV mời HS nêu nội dung bài.

- GV nhận xét và chốt: Cần học cách sáng tạo của các nhân vật trong miêu tả sự vật.
	
- Cả lớp lắng nghe.
- HS sử dụng từ điển giải nghĩa từ mới



- HS trả lời lần lượt các câu hỏi:




+ Thầy giáo dẫn các bạn Hs ra cánh đồng, vào một buổi sáng mua thu để quan sát bầu trời và tập tả bầu trời.
+ Qua các câu văn được nêu, cách cảm nhận về bầu trời có một điểm chung: Bầu trời có hành động, cử chỉ, điệu bộ (rửa mặt, cúi xuống, ghe sát,…), có tâm trạng, cảm xúc (trầm ngâm, nhớ, buồn bã,…), có tính tình, tính cách dịu dàng của con người, giống như con người. 
+ HS phát biểu theo cảm nhận của mình.
- HS lắng nghe




+ HS nói theo cảm nhận của mình, ý thích của riêng mình.
+ Vì các bạn nhìn bầu trời các góc, các hướng khác nhau/ vì các bạn nhìn bầu trời, có những liên tưởng và tưởng tượng khác nhau/ …

+ HS viết theo quan sát và cảm nhận của mình.
- HS lắng nghe.
- HS nêu nội dung bài theo sự hiểu biết của mình.
- HS nhắc lại nội dung bài học.

	3.2. Luyện đọc lại.
- GV hướng dẫn lại cách đọc diễn cảm.
- Mời một số học sinh đọc nối tiếp.

- GV nhận xét, tuyên dương.
	
- HS lắng nghe lại cách đọc diễn cảm.
- HS đọc nối tiếp theo đoạn. Đọc một số lượt.
- HS lắng nghe rút kinh nghiệm.

	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Biết vận dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống: Trân trọng, bày tỏ tình cảm của mình về vẻ riêng của bạn bè và những người xung quanh trong cuộc sống.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi: Hái hoa để học sinh thi đọc diễn cảm bài văn.
+ Em hãy đọc diễn cảm đoạn 2 của bài Bầu trời mùa thu.
- Nhận xét, tuyên dương.
- GV nhận xét tiết dạy.
- Dặn dò bài về nhà.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
- Một số HS tham gia thi đọc thuộc lòng.
- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
…....................................................................................................................................
…....................................................................................................................................




GIÁO DỤC NẾP SỐNG THANH LỊCH VĂN MINH
Tiết 56: Bài 7: GIAO TIẾP VỚI NGƯỜI LẠ
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau tiết học, HS có khả năng:
- Học sinh nhận thấy cần có thái độ tôn trọng và thái độ lịch sự khi giao tiếp với người lạ.
- Có thái độ tôn trọng, thân thiện, sẵn sàng giúp đỡ người lạ khi cần thiết.
- Có lời nói, cử chỉ lịch sự, tế nhị.
- Không phân biệt thành thị, nông thôn, giàu nghèo.
[bookmark: _GoBack]- HS tự giác thực hiện những hành vi tôn trọng, thái độ lịch sự khi gặp người lạ
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Tranh minh hoạ trong sách HS.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
- GV giới thiệu bài học, ghi tên bài “Giao tiếp với người lạ”.
	
- HS lắng nghe
- HS ghi tên bài

	2. Nhận xét hành vi
- GV cho HS đọc truyện.
- Yêu cầu HS thảo luận, tra lời câu hỏi để tìm hiểu nội dung truyện

+ Các bạn trong lớp có thái độ như thế nào với người bạn mới?
+ Chuyện gì đã xảy ra cuối buổi học hôm đó?


+ Sau khi quen Lan, Hương đã hiểu ra điều gì?
+ Câu chuyện muốn nói với em điều gì?

Qua câu chuyện em rút ra lời khuyên gì?
GV chốt và ghi bảng.
- GV liên hệ nội dung lời khuyên với thực tế của HS.
	
+ HS đọc truyện: Người bạn mới
- HS thảo luận

- HS trình bày kết quả.
+ Hương chê Lan như người nhà quê, Loan và Thảo tới làm quen với Lan
+ Hương bị trượt chân ngồi phịch xuống bậc thang, khuỷu tay đập vào thành cầu thang. Lan hỏi thăm, đỡ Hương dậy
+ Hương thấy Lan thật thân thiện, gần gũi
+ Không nên coi thường, chê bai những người ở nông thôn. Nên thân thiện, quan tâm tới các bạn dù bạn đó mới ở nông thôn ra Hà Nội sống
- HS rút ra ý 1 của lời khuyên, SHS trang 27

	3. Bày tỏ ý kiến
- Tổ chức cho HS thực hiện bài tập 1.

- Gọi HS trình bày kết quả
GV cùng HS nhận xét và chốt việc làm đúng
- Qua các việc làm của các bạn em rút ra được điều gì?
- GV chốt và ghi bảng
- GV liên hệ nội dung lời khuyên với thực tế của HS.
	
- HS thảo luận để nhận xét việc làm của các bạn trong từng trường hợp
- HS trình bày kết quả.


- HS rút ra ý 2 của lời khuyên

	4. Trao đổi, thực hành
- GV tổ chức cho HS thực hiện bài tập 2.
- Yêu cầu HS thảo luận từng tình huống
- Yêu cầu các nhóm báo cáo kết quả
GV kết luận và liên hệ với thực tế của HS.





- GV yêu cầu HS nhắc lại toàn bộ nội dung lời khuyên
	
 - Hs đọc yêu cầu BT 2

- HS thảo luận từng tình huống

- HS trình bày kết quả.
- Tình huống a:
- Tình huống b: Em nên khéo léo hướng dẫn em họ sử dụng đồ dùng trong gia đình minh. Tránh làm em họ cảm thấy tủi thân vì không biết cách sử dụng những đồ dụng có thể là đơn giản nhưng em chưa tiếp xúc bao giờ.
- HS nhắc lại

	5. Tổng kết bài
- GV yêu cầu HS nhắc lại toàn bộ nội dung lời khuyên
- Dặn HS chuẩn bị bài 8 “Gặp người nước ngoài”.
	
- HS nhắc lại toàn bộ nội dung lời khuyên 
- HS lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 
BÀI 9 . DÂN CƯ VÀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT 
Ở VÙNG ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ (TIẾT 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau tiết học, HS có khả năng:
- Học sinh mô tả được một số hoạt động sản xuất truyền thống (trồng lúa nước, nghề thủ công, ...) ở Đồng bằng Bắc Bộ.
- Rèn luyện kĩ năng quan sát và sử dụng bản đồ, các tư liệu có liên quan, qua đó góp phần phát triển năng lực khoa học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
+ Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút học sinh tập trung.
- Cách tiến hành:

	- GV mời HS nghe và hát cùng khổ 1, 2 bài: Hạt gạo làng ta” của Trần Đăng Khoa để khởi động bài học. 
+ Nghe bài hát em liên tưởng đến hoạt động sản xuất nào ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ?
- GV nhận xét, tuyên dương và dẫn dắt vào bài mới.
	- HS lắng nghe và hát theo lời bài hát.

- HS trả lời, bổ sung

- HS lắng nghe.

	2. Khám phá:
- Mục tiêu:
+ Học sinh mô tả được một số hoạt động sản xuất truyền thống (trồng lúa nước, nghề thủ công, …) ở Đồng bằng Bắc Bộ.
+Rèn luyện kĩ năng quan sát và sử dụng bản đồ, các tư liệu có liên quan, qua đó góp phần phát triển năng lực khoa học.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 2. Tìm hiểu về một số hoạt động sản xuất truyền thống
a) Tìm hiểu về trồng lúa nước.
- GV yêu cầu HS đọc thông tin và thực hiện nhiệm vụ theo nhóm đôi.
+ Cho biết những điều kiện thuận lợi để phát triển hoạt động trồng lúa nước ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ?

+ Kể tên một số công việc phải làm khi trồng lúa nước?
- GV mời đại diện một số HS trả lời các câu hỏi trên.
- GV nhận xét, tuyên dương.
GV cung cấp video quá trình trồng và thu hoạch lúa để HS có thêm kiến thức theo 
b) Tìm hiểu về nghề thủ công truyền thống
- GV yêu cầu HS tiếp tục đọc thông tin, quan sát hình 4 và trả lời câu hỏi:
+ Kể tên một số nghề thủ công truyền thống ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ.


+ Mô tả một số nghề thủ công truyền thống ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ.
- GV mời đại diện một số em trả lời
- GV nhận xét, kết luận, tuyên dương.
+ Vùng Đồng bằng Bắc Bộ có nhiều nghề thủ công truyền thống. Những nơi nghề thủ công phát triển mạnh đã tạo thành các làng nghề, chuyển làm một loại hàng thủ công: làng Bát Tràng (Hà Nội) chuyên làm gốm, làng Đại Bái (Bắc Ninh) chuyên đúc đồng... Các sản phẩm thủ công truyền thống được sử dụng rộng rãi trong đời sống hằng ngày và xuất khẩu ra nhiều nước trên thế giới.
GV cung cấp video về làng nghề mộc ở Kiến An Hải Phòng để HS có thêm kiến thức theo địa chỉ  sau: https://www.facebook.com/watch/?v
=358881615096015
	


- HS làm việc nhóm đôi, đọc thông tin và trả lời câu hỏi:
+ Điều kiện để phát triển trồng lúa nước đất đai màu mỡ, nguồn nước dồi dào, người dân giàu kinh nghiệm sản xuất.
+ Một số công việc phải làm khi trồng lúa nước; làm đất, cây lúa, chăm sóc lúa, thu hoạch lúa....


- HS quan sát video và cảm nhận




+ Một số nghề thủ công truyền thống ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ: làm gốm, đúc đồng, thêu ren, chạm bạc, làm nón, làm hương...
+ Một sản phẩm thủ công truyền thống được tạo thành qua nhiều công đoạn khác nhau. Gốm, sứ là các sản phẩm thủ công truyền thống được tạo nên từ đất sét, trải qua quá trình phơi sấy, nung và tráng men. Đúc đồng là nghề đòi hỏi người thợ phải có tay nghề cao, khéo léo từ khẩu tạo mẫu đến hoàn thiện sản phẩm.






- HS quan sát,  trải nghiệm

	3. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV giới thiệu video về các làng nghề truyền thống của vùng Đồng bằng Bắc Bộ theo địa chỉ
https://www.youtube.com/watch?v=_pk3KQtT6ic
	- GV yêu cầu HS quan sát, ghi nhớ để chuẩn bị cho tiết sau


VI.  ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
















ĐẠO ĐỨC
Bài 3: YÊU LAO ĐỘNG (T2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: 
- Nêu được một số biểu hiện của yêu lao động.
- Biết vì sao phải yêu lao động.
- Tích cực, tự giác tham gia hoạt động lao động phù hợp với khả năng của bản thân.
- Qúy trọng người yêu lao động, không đồng tình với những biểu hiện lười lao động
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ,tự học.Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.Năng lực giao tiếp và hợp tác.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Yêu mến, kính trọng, biết ơn người lao động.
- Phẩm chất chăm chỉ: Biết thể hiện tình yêu lao động qua thái độ, lời nói, việc làm.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức trách nhiệm với lớp, tôn trọng tập thể.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
+ Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút học sinh tập trung.
- Cách tiến hành:

	- GV mời một vài học sinh chia sẻ, trải nghiệm:
+ Kể  việc em đã làm được ở nơi công cộng.
+ khi làm  việc đó em cảm thấy như thế nào?
- GV nhận xét, tuyên dương và dẫn dắt vào bài mới.
	- Một số HS chia sẻ và trả lời.
- HS chia sẻ những việc em đã làm khi ở nơi công cộng..

- HS trả lời theo suy nghĩ. 
- HS lắng nghe.

	2. Hoạt động:
- Mục tiêu: HS biết được vì sao phải yêu lao động.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 1: Khám phá vì sao phải yêu lao động. (Làm việc cặp đôi)
- GV yêu cầu HS đọc thầm câu chuyện. “Những giọt mồ hôi trên trán mẹ” trong SGK.
- GV mời HS đọc  câu chuyện cho cả lớp nghe.
-GV cho HS thảo luận nhóm đôi để trả lời CH.
+ Cô bé thể hiện tình yêu lao động như thế nào? Những việc làm của cô bé đã đem lại điều gì?
+ Theo em vì sao phải yêu lao động?
- GV mời HS trả lời.
- GV mời cả lớp nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, kết luận: 
+ Cô bé trong truyện rất yêu lao động, cô thường xuyên giúp mẹ làm việc nhà. Quần áo mẹ phơi khô mà chưa kịp gấp, cô bé không ngần ngại gấp gọn gàng. Rồi cất vào tủ của mỗi người. thấy những ngăn kệ phủ bụi mẹ chưa kịp lau, cô bé làm giúp mẹ mỗi chiều. việc làm của cô bé đã giúp mẹ cô bé đỡ vất vả hơn, giúp cô bé trưởng thành hơn được mọi người yêu quý, khâm phục.
+ Chúng ta cần yêu lao động vì: lao động tạo ra của cải vật chất nhằm thỏa mãn nhu cầu vật chất, tinh thần của con người. Lao động giúp ta khỏe mạnh và hoạt bát hơn; lao động giúp chất lượng cuộc sống được cải thiện theo nhu cầu ngày càng cao của xã hội; lao động đã tạo nên loài người văn minh; lao động nâng cao sự hiểu biết về chính mình; lao động tạo niềm vui hứng thú cho cuộc sống.
	

- Cả lớp đọc thầm câu chuyện.

- 1 HS đọc to câu chuyện.
HS thảo luận nhóm đôi và trả lời câu hỏi.


- HS các nhóm chia sẻ kết quả đã thảo luận. Đại diện nhóm trình bày trước lớp.
- Cả lớp nhận xét, bổ sung.


+ Cô bé trong truyện rất yêu lao động, cô thường xuyên giúp mẹ làm việc nhà. Quần áo mẹ phơi khô mà chưa kịp gấp, cô bé không ngần ngại gấp gọn gàng. Rồi cất vào tủ của mỗi người. thấy những ngăn kệ phủ bụi mẹ chưa kịp lau…



+ Chúng ta cần yêu lao động vì: lao động tạo ra của cải vật chất nhằm thỏa mãn nhu cầu vật chất, tinh thần của con người.


- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.


	3. Luyện tập, thực hành.
Bài tập 2. Em đồng tình hoặc không đồng tình với việc làm của bạn nào dưới đây, vì sao? (Hoạt động cá nhân)
-GV yêu cầu học sinh làm việc cá nhân. 
- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân, suy nghĩ để xác định ý kiến mà các em đồng tình và giải thích vì sao em lại đồng tình, không đồng tình với ý kiến đó.
- GV mời một số HS phát biểu, các HS khác nhận xét, bổ sung. 
-GV nhận xét kết luận: em cần đồng tình với các bạn Long, Nam, Mai vì hành vi của các bạn thể hiện các bạn là những người yêu lao động. không đồng tình với các bạn Kiên, Tuấn, Hương các bạn không yêu lao động làm việc một cách qua loa.
- GV nhận xét, tuyên dương.
	
- HS đọc các ý kiến trong SGK suy nghĩ để trả lời câu hỏi.


- Một vài HS chia sẻ trước lớp:
a. Đồng tình, vì Long biết giúp đỡ mẹ.
b. Không đồng tình, vì Kiên làm việc còn cẩu thả. 
c. Đồng tình, vì lao động vệ sinh trường lớp giúp trường lớp sạch đẹp hơn. 
d. Không đồng tình, vì Tuấn chưa trung thực trong lao động. 
e. Đồng tình, Nam rrất yêu lao động.
g. Không đồng tình.
- HS lắng nghe rút kinh nghiệm

	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV cho HS chia sẻ cảm xúc của em sau khi đã làm xong một công việc( ở trường, ở nhà, ở nơi công cộng).
-GV nêu câu hỏi, liên hệ thực tế.
-GVNX tiết học, tuyên dương HS học tích cực.
- GV nhận xét tiết học.
- Dặn dò về nhà.
	
- HS kể lại cho bạn nghe theo yêu cầu của giáo viên
- HS kể lại cho cả lớp cùng nghe..

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
.................................................................................................................................




                                                  Thứ Năm ngày 16 tháng 11 năm 2023
                                                                     TOÁN 
Bài 23: PHÉP TRỪ CÁC SỐ CÓ NHIỀU CHỮ SỐ  (Tiết 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Năng lực đặc thù:
- Thực hiện được các phép trừ các số tự nhiên có nhiều chữ số (có nhớ không quá
ba lượt và không liên tiếp).
- Thực hiện được thao tác tư duy ở mức độ đơn giản.
- Vận dụng được phép trừ vào thực tiễn.
2. Nănglực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia tốt trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác học tập, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học: 

+ Câu 1: 12 – 5 = ?;        14 – 8 = ?
+ Câu 2:  16 – 8  = ?        18 -  9 = ?
+ Câu 3: Đặt tính rồi tính : 9367 – 3546 
+ Câu 4: Đặt tính rồi tính : 84 370 – 63 947 



- GV Nhận xét, tuyên dương.
- Từ 2 phép trừ HS vừa làm xong, GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi
+ Trả lời:
-12 – 5 = 7;        14 – 8 = 6
16 – 8  = 8        18 -  9 = 9
-HS làm bảng lớp:
	

	




    
- HS lắng nghe.

	2. Khám phá: 
- Mục tiêu: 
Từ tình huống thực tế đưa ra phép trừ các số tự nhiên có nhiều chữ số (có nhớ không quá ba lượt và không liên tiếp). Thực hiện được phép trừ đó.
- Cách tiến hành:

	a)
H: Các em có thích xem video trên mạng internet không?
H: Các em xem video về những chủ đề gì?
Còn Mai, Việt và Roobot  thì đang xem video về nội dung gì các em hãy quan sát tranh và đọc thông tin nhé.
GV chiếu tranh và thông tin như SGK lên bảng. Yêu cầu HS đóng vai Mai và Việt đọc thông tin.
H: Đố các em Mai, Việt và Roobot  xem video về nội dung gì?
H: Video dạy hát nhạc có bao nhiêu lượt xem?
H: Video dạy tiếng Anh có bao nhiêu lượt xem?
H: Để biết được video dạy tiếng Anh nhiều hơn video dạy hát nhạc bao nhiêu lượt xem ta làm thế nào nhỉ?


- GV: Để tìm kết quả của phép trừ này các em cũng thực hiện các bước như các phép trừ đã học.
- Yêu cầu HS thực hiện ở vở nháp, 1 HS thực hiện trên bảng




- Gọi nhiều HS trình bày lại cách thực hiện phép trừ như SGK.
H: Vậy để tìm kết quả của phép trừ ta thực hiện mấy bước? Đó là những bước nào?
H: Ta tính thế nào?
GV lưu ý HS về đặt tính. Đây là phép trừ không có nhớ.
b) 648 390 – 382 547 = ?
- Yêu cầu HS thực hiện như câu a)
- GV lưu ý cho HS về thực hiện phép trừ có nhớ.
H: Vậy: 648 390 – 382 547 = ?
	
-HS chia sẻ






-HS đóng vai đọc thông tin.

-Xem video về dạy hát nhạc và dạy tiếng Anh.
- 235 072 lượt xem

438 589 lượt xem
-Ta lấy: 438 589  - 235 072 
-Nhận xét
438 589  - 235 072 = ?



Vậy 438 589  - 235 072 = 203 517
-HS trình cách đặt tính và thực hiện phép tính
-Nhận xét.
- HS trình bày cách trừ.
-Thực hiện 2 bước: Bước 1: Đặt tính; Bước 2:  tính
- Tính theo thứ tự từ phải sang trái, bắt đầu từ cột hàng đơn vị.


-HS đặt tính rồi tính:


-Nhiều HS nêu lại cách tính như SGK.


648 390 – 382 547 = 265 843

	3. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức vận dụng bằng các hình thức như trò chơi, hái hoa,...sau bài học để học sinh có kĩ năng về thực hiện phép trừ.
- Yêu cầu học sinh vận dụng phép trừ vào trong quá trình tính toán.
- Nhận xét tiết học
- Dặn HS về nhà xem trước bài Luyện tập
	


- HS lắng nghe để vận dụng vào thực tiễn.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................


                                              
                                                                  
TIẾNG VIỆT
BÀI 20 . ĐỌC : BẦU TRỜI MÙA THU (TIẾT 2)
 I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Năng lực đặc thù:
- Đọc đúng từ ngữ, câu, đoạn và toàn bộ câu chuyện Bầu trời mùa thu.
- Biết đọc diễn cảm lời đối thoại của các nhân vật trong câu chuyện, nhấn giọng đúng từ ngữ, thể hiện được cảm xú, suy nghĩ của nhân vật qua giọng đọc. Sử dụng được từ điển của Hs để tìm nghĩa của một số từ.
- Nhận biết được sự vật gắn với thời gian, địa điểm cụ thể; nhận biết được các cách thể hiện sự sáng tạo riêng của mỗi nhân vật trong thực hiện công việc, nhiệm vụ. 
- Hiểu điều tác giả muốn nói qua câu chuyện: Biết học cách sáng tạo của các nhân vật trong miêu tả sự vật.
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Biết vận dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống: Có nhu cầu, có ý thức tạo ra được những sản phẩm có tính sáng tạo.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực tập đọc, cố gắng luyện đọc đúng, luyện đọc diễn cảm tốt.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kĩ năng tìm hiểu ý nghĩa nội dung bài đọc và vận dụng vào thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong trả lời các câu hỏi và hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Thông qua bài văn, có nhu cầu, có ý thức tạo ra được những sản phẩm có tính sáng tạo.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác luyện đọc, trả lời các câu hỏi.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi: Hộp quà bí mật để khởi động bài học.
+ Câu 1: Đọc bài: Thanh âm của núi và nêu nội dung của bài.
+ Câu 2: Em nhớ nhất câu văn nào trong bài? Vì sao?
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dùng tranh minh họa để khởi động vào bài mới.
	

+ Đọc các đoạn trong bài đọc theo yêu cầu trò chơi và nêu nội dung bài học.
+ HS trả lời

- Học sinh lắng nghe.
- Học sinh thực hiện.

	2. Khám phá.
- Mục tiêu: 
+ Đọc đúng từ ngữ, câu, đoạn và toàn bộ câu chuyện Bầu trời mùa thu.
+ Biết đọc diễn cảm lời đối thoại của các nhân vật trong câu chuyện, nhấn giọng đúng từ ngữ, thể hiện được cảm xú, suy nghĩ của nhân vật qua giọng đọc. 
- Cách tiến hành:

	2.1. Hoạt động 1: Đọc đúng.
- GV đọc mẫu lần 1: Đọc diễn cảm nhấn giọng ở những từ ngữ tình tiết bất ngờ hoặc những từ ngữ thể hiện tâm trạng cảm xúc của nhân vật trong câu chuyện. 
- GV HD đọc: Đọc trôi chảy toàn bài, ngắt nghỉ câu đúng, chú ý câu dài. Đọc diễn cảm các từ ngữ thể hiện tâm trạng cảm xúc của nhân vật trong câu chuyện.
- Gọi 1 HS đọc toàn bài.
- GV chia đoạn: 3 đoạn theo thứ tự: 
+ Đoạn 1: từ đầu đến để nói về bầu trời.
+ Đoạn 2: tiếp theo cho đến và mỉm cười
+ Đoạn 3: đoạn còn lại
- GV gọi 3 HS đọc nối tiếp theo đoạn.
- GV hướng dẫn luyện đọc từ khó: tia nắng mặt trời, mặt nước mệt mỏi, những làn sóng,…
- GV hướng dẫn luyện đọc câu dài: 
Còn bây giờ,/ chẳng có chim én nữa,/ vì thế,/ bầu trời cúi xuống lắng nghe/ để tìm xem chim én đang ở trong bụi cây/ hay ở nơi nào.; Cứ thế,/ các cô/ cậu/ hào hứng suy nghĩ và tưởng tượng/ để nói về bầu trời theo cách của riêng mình.;…
- GV mời học sinh luyện đọc theo nhóm 2.
- GV nhận xét sửa sai.
	
- Hs lắng nghe cách đọc.



- HS lắng nghe giáo viên hướng dẫn cách đọc.


- 1 HS đọc toàn bài.
- HS quan sát



- 3 HS đọc nối tiếp theo đoạn.
- HS đọc từ khó.




- 2-3 HS đọc câu.




- 2 học sinh trong bàn đọc nối tiếp.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	2.2. Hoạt động 2: Đọc diễn cảm.
- GV đọc mẫu lần 2: Đọc diễn cảm toàn bài, nhấn giọng ở từ dùng để hỏi: Vì sao mặt nước lại mệt mỏi?/ Còn Va – li -a, vì sao em im lặng thế?/ Em đã tìm được chưa?- Mời 3 HS đọc diễn cảm nối tiếp đoạn.
- GV cho HS luyện đọc theo nhóm bàn (mỗi học sinh đọc 1 đoạn và nối tiếp nhau cho đến hết).
- GV theo dõi sửa sai.
- Thi đọc diễn cảm trước lớp:
+ GV tổ chức cho mỗi tổ cử đại diện tham gia thi đọc diễn cảm trước lớp.
+ GV nhận xét tuyên dương
	
- HS lắng nghe cách đọc diễn cảm.


- 3 HS đọc diễn cảm nối tiếp theo đoạn.

- HS luyện đọc diễn cảm theo nhóm bàn.

- HS lắng nghe rút kinh nghiệm.

+ Mỗi tổ cử đại diện tham gia thi đọc diễn cảm trước lớp.
+ HS lắng nghe, học tập lẫn nhau.

	3. Luyện tập.
- Mục tiêu: 
+ Sử dụng được từ điển của Hs để tìm nghĩa của một số từ.
+ Nhận biết được sự vật gắn với thời gian, địa điểm cụ thể; nhận biết được các cách thể hiện sự sáng tạo riêng của mỗi nhân vật trong thực hiện công việc, nhiệm vụ. 
+ Hiểu điều tác giả muốn nói qua câu chuyện. Biết học cách sáng tạo của các nhân vật trong miêu tả sự vật.
- Cách tiến hành:

	3.1. Tìm hiểu bài.
- GV mời 1 HS đọc toàn bài.
- GV YC HS sử dụng từ điển tìm nghĩa của từ: trầm ngâm
+ Trầm ngâm: có dáng vẻ đang suy nghĩ, nghiền ngẫm điều gì.
- GV gọi HS đọc và trả lời lần lượt các câu hỏi trong sgk. Đồng thời vận dụng linh hoạt các hoạt động nhóm bàn, hoạt động chung cả lớp, hòa động cá nhân,…
- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn, lưu ý rèn cách trả lời đầy đủ câu.
+ Câu 1: Các bạn HS được thầy giáo giao cho nhiệm vụ gì?

Câu 2: Em có nhận xét gì về cách tả bầu trời của các bạn nhỏ qua các câu văn? 






+ Em có thích đọc những câu văn này không? Vì sao?
- GV nói thêm: Sử dụng biện pháp so sánh, nhân hóa sẽ làm cho bài văn thêm sinh động. Tuy nhiên, vẫn có thể viết được những câu văn hay bằng cách chọn lọc từ ngữ như câu văn của các bạn nhỏ trong bài.
Câu 3: Trong bài có rất nhiều câu văn tả bầu trời, em thích câu văn nào? Vì sao?
Câu 4: Theo em, vì sao hình ảnh bầu trời trong các câu văn của mỗi bạn nhỏ rất khác nhau?


Câu 5: Viết 1 – 2 câu văn tả bầu trời theo quan sát và cảm nhận của em.
- GV nhận xét, tuyên dương
- GV mời HS nêu nội dung bài.

- GV nhận xét và chốt: Cần học cách sáng tạo của các nhân vật trong miêu tả sự vật.
	
- Cả lớp lắng nghe.
- HS sử dụng từ điển giải nghĩa từ mới



- HS trả lời lần lượt các câu hỏi:





+ Thầy giáo dẫn các bạn Hs ra cánh đồng, vào một buổi sáng mua thu để quan sát bầu trời và tập tả bầu trời.
+ Qua các câu văn được nêu, cách cảm nhận về bầu trời có một điểm chung: Bầu trời có hành động, cử chỉ, điệu bộ (rửa mặt, cúi xuống, ghe sát,…), có tâm trạng, cảm xúc (trầm ngâm, nhớ, buồn bã,…), có tính tình, tính cách dịu dàng của con người, giống như con người. 
+ HS phát biểu theo cảm nhận của mình.
- HS lắng nghe




+ HS nói theo cảm nhận của mình, ý thích của riêng mình.
+ Vì các bạn nhìn bầu trời các góc, các hướng khác nhau/ vì các bạn nhìn bầu trời, có những liên tưởng và tưởng tượng khác nhau/ …

+ HS viết theo quan sát và cảm nhận của mình.
- HS lắng nghe.
- HS nêu nội dung bài theo sự hiểu biết của mình.
- HS nhắc lại nội dung bài học.

	3.2. Luyện đọc lại.
- GV hướng dẫn lại cách đọc diễn cảm.
- Mời một số học sinh đọc nối tiếp.

- GV nhận xét, tuyên dương.
	
- HS lắng nghe lại cách đọc diễn cảm.
- HS đọc nối tiếp theo đoạn. Đọc một số lượt.
- HS lắng nghe rút kinh nghiệm.

	3.3. Luyện tập theo văn bản.
1. GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài 1: Câu văn nào dưới đây sử dụng cả hai biện pháp so sánh và nhân hóa:
A. Bầu trời xanh như mặt nước mệt mỏi trong ao.
B. Mùa hè, nước dạo chơi cùng những làn sóng.
C. Bầu trời được rửa mặt sau cơn mưa.
D. Bầu trời dịu dàng
- Mời học sinh làm việc nhóm 4.
- Mời đại diện các nhóm trình bày.
- Mời các nhóm khác nhận xét.
- GV nhận xét chung, tuyên dương.
2. GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài 2: Đặt câu kể, tả về một hiện tượng tự nhiên trong đó có sử dụng biện pháp nhân hóa
[image: ]
- GV mời cả lớp làm việc cá nhân, viết bài vào vở.
- Mời một số HS trình bày kết quả (hoặc thu vở nhận xét một số em)
- GV nhận xét, tuyên dương
	
- 1 HS đọc yêu cầu bài 1.


- Chọn đáp án: A. Bầu trời xanh như mặt nước mệt mỏi trong ao.




- Các nhóm tiền hành thảo luận.
- Đại diện các nhóm trình bày.
- Các nhóm khác nhận xét.
- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.
- 1 HS đọc yêu cầu bài 2.




- Cả lớp làm việc cá nhân, viết bài vào vở. 
- Một số HS chia sẻ trước lớp.

- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Biết vận dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống: Trân trọng, bày tỏ tình cảm của mình về vẻ riêng của bạn bè và những người xung quanh trong cuộc sống.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi: Hái hoa để học sinh thi đọc diễn cảm bài văn.
+ Em hãy đọc diễn cảm đoạn 2 của bài Bầu trời mùa thu.
- Nhận xét, tuyên dương.
- GV nhận xét tiết dạy.
- Dặn dò bài về nhà.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
- Một số HS tham gia thi đọc thuộc lòng.
- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
…....................................................................................................................................
…....................................................................................................................................






CÔNG NGHỆ
Bài 4: GIEO HẠT HOA, CÂY CẢNH TRONG CHẬU (T2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: 
- Sử dụng được một số dụng cụ cần thiết để gieo hạt hoa, cây cảnh trong chậu.
- Rèn luyện kĩ năng để góp phần phát triển năng lực công nghệ, năng lực thẩm mỹ.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động  tích cực tham gia thực hiện các hoạt động đề xuất được loại cây cảnh, hoa và dụng cụ, vật liệu phù hợp với thực tiễn và mục tiêu của bài học.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, góp ý cùng bạn trong hoạt động nhóm để đề xuất các vấn đề của bài học.
   3. Phẩm chất.
- Phẩm chất chăm chỉ: Tích cực tham gia vào các hoạt động học.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức trách nhiệm với lớp, tôn trọng tập thể. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- Các dụng cụ gieo hạt hoa, cây cảnh trong chậu
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
+ Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút học sinh tập trung.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học. 
- GV chọn hai đội chơi, mỗi đội 5 bạn đứng xếp thành hàng. Khi có hiệu lệnh bắt đầu của bạn quản trò thì lần lượt từng bạn trong mỗi đội nêu từng bước gieo hạt hoa, cây cảnh trong chậu
- GV nhận xét, tuyên dương và dẫn dắt vào bài mới.
	- Cả lớp theo dõi.
- HS tham gia trò chơi tiếp sức.
- HS chơi trong một phút, đội nào nêu đúng và nhanh hơn thì thắng.


- HS lắng nghe.

	2. Hoạt động luyện tập:
- Mục tiêu: 
+ Sử dụng được một số dụng cụ cần thiết để gieo hạt hoa, cây cảnh trong chậu.
+ Rèn luyện kĩ năng để góp phần phát triển năng lực công nghệ, năng lực thẩm mỹ.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 1: Chia sẻ cùng bạn (Làm việc nhóm 4)
- GV yêu cầu HS đọc yêu cầu bài.
- GV mời HS sinh hoạt nhóm 4, cùng nhau thảo luận và chia sẻ về quy trình gieo hạt hoa, cây cảnh mà em đã được chứng kiến hoặc tham gia.
- GV mời đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận.
- Mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét chung tuyên dương các nhóm.
	

- HS đọc yêu cầu bài.
- GV mời HS sinh hoạt nhóm 4, cùng thau thảo luận và chia sẻ với các bạn trong nhóm.

- Đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận.
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	3. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn. Qua đó phát triển năng lực công nghệ và năng lực thẩm mĩ.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV mời HS chia sẻ về những dụng cụ cần thiết mà em đã dùng khi tham gia gieo hạt hoa, cây cảnh trong chậu.
- GV nhận xét tuyên dương.
- Nhận xét sau tiết dạy.
- Dặn dò về nhà.
	- Học sinh tham gia chia sẻ những kinh nghiệm mà mình biết.  

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................




HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ
 LUYỆN TẬP TIẾNG VIỆT
                                   VIẾT : ĐOẠN VĂN CÓ BIỆN PHÁP NHÂN HÓA
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Giúp học sinh củng cố kiến thức:
-Tìm và nhận biết được hình ảnh nhân hóa  nêu được tác dụng và viết được câu văn có sử dụng hình ảnh nhân hóa. 
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với các dạng bài tập Tiếng Việt.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Vở luyện tập Tiếng Việt
2. Học sinh: Vở luyện tập Tiếng Việt, đồ dùng học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+ Giúp học sinh củng cố kiến thức, rèn kĩ năng viết bài, làm được các bài tập trong vở bài tập.
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:
- GV cho HS đọc lại bài viết tiết 1 theo yêu cầu
+ Gọi 2 HS đọc lại.
+ HD HS nêu lại bố cục đoạn văn:
+ GV đọc 
+ Chấm, chữa bài.
- GV đánh giá nhận xét  5 - 7  học sinh NX, rút kinh nghiệm.
	



- HS đọc bài. 
- Học sinh làm việc cá nhân

 

	Hoạt động 2: HDHS làm bài tập trang 43,44.
Đọc lại nội dung bài tập, nêu nội dung cần ôn tập trong tiết học:
-Nêu thế nào là nhân hóa, cho 1 vài ví dụ.
- GV cho Hs làm bài trong vòng 10 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	-Hs làm bài nhóm 2, chia sẻ trước lớp





	Hoạt động 3: Chữa bài
- Gv Gọi Hs lên chia sẻ trước lớp.
Sửa lỗi đoạn văn (nếu có).
* Bài 1/43:  Em hãy nêu nhận xét của mình về Mít Đặc.
- GV gọi 1 hs nêu yêu cầu.
- Yêu cầu hs làm bài cá nhân vào vở.
- GV cho HS đọc kết quả.
- HS đọc lại bài tập

- GV nhận xét, chốt kết quả.




Bài 2: Yêu cầu học sinh hoạt động nhóm 4  theo phương pháp khăn trải bàn.
 2 : Tìm các sự vật, hiện tượng tự nhiên được nhân hóa trong những đoạn trích sau đây. Cho biết chúng được nhân hóa bằng cách nào.
a) Nước suối bốn mùa trong veo , dào dạt. Nước trườn qua kẽ đá,lách qua những mỏm đá ngầm tung bọt trắng xóa. Hoa nước bốn mùa xòe cánh trắng như trải thảm hoa đón mời khách gần xa đi về thăm bản.
(Vi Hồng – Hồ Thủy Giang)
b)  Kì đà là cha cắc ké
      Cắc ké là mẹ kì nhông
      Kì nhông là ông cà cưỡng
      Cà cưỡng là dượng kì đà
      Kì đà là cha cắc ké
                           ( Đồng Dao)

c) Ngồi chơi trên đất
    Là củ su hào
   Tập bơi dưới ao
   Đen sì củ ấu
   Không cần phải nấu
   Củ mật mát lành
   Lợn thích củ hành
  Chó đòi riềng sả
  Củ lạc đến hạ
  Có hạt uống bia
  Nước mũi ông hề
  Là củ cà rốt.
                            ( Đồng Dao)
- GV cho HS đọc kết quả.
- GV nhận xét, chốt kết quả.
 GV chốt Nhân hóa là gọi vật hoặc tả con vật, cây cối , đồ vật bằng những từ ngữ vốn được dùng để gọi hoặc tả con người.
Bài 3 : HS thảo luận nhóm 2
Em thích hình ảnh nhân hóa nào trong đoạn thơ sau ? Nêu tác dụng của hình ảnh nhân hóa đó.
    Ông trời nổi lửa đằng đông
Bà sân vấn chiếc khăn hồng đẹp thay
    Bố em xách điếu đi cày
Mẹ em tát nước, nắng đầy trong khau
    Cậu mèo đã dậy từ lâu
Cái tay rửa mặt, cái đầu nghiêng nghiêng
    Mụ gà cục tác như điên
Làm thằng gà trống huyên thuyên một hồi
   Cái na đã tỉnh giấc rồi
Đàn chuối đứng vỗ tay cười, vui sao!
   Chị tre chải tóc bên ao
Nàng mây áo trắng ghé vào soi gương
   Bác nồi đồng hát bùng boong
Bà chổi loẹt xoẹt lom khom trong nhà.
                       ( Trần Đăng Khoa)


- GV cho HS đọc kết quả.
- GV nhận xét, chốt kết quả.
 GV chốt: Việc sử dụng hình ảnh nhân hóa sẽ giúp cho các câu thơ, câu văn trở nên sinh động hơn, giúp người nghe người đọc cảm thấy hấp dẫn hơn
.
Bài 4: Học sinh làm việc cá nhân
*Viết 1 – 2 câu có hình ảnh nhân hóa
- GV cho HS đọc kết quả.
- HS đọc lại bài tập

- GV nhận xét, chốt kết quả.
	
-1 số Hs lên chia sẻ.



- 1hs nêu yêu cầu
- Làm bài vào vở
-Hs khác nhận xét bổ sung
- HS chữa bài vào vở.
+ Mít Đặc là một cậu bé ham thích làm thơ, rất yêu quý bạn bè nên cậu đã tập làm thơ tặng các bạn. Nhưng mít mới học làm thơ nên thơ của Mít còn vụng về khiến các bạn hiểu nhầm.
- Học sinh làm nhóm 4 theo phương pháp khăn trải bàn rồi ghi vở





a) Nước, hoa nước bốn mùa
*Cách nhân hóa : Miêu tả sự vật bằng những từ ngữ để gọi con người
 (trườn, lách, trải, đón mời)


b) Kì đà – Cha cắc ké
 Cắc ké – mẹ kì nhông
 Kì nhông – ông cà cuống
 Cà cuống – dượng kì đà
*Cách nhân hóa : Gọi các sự vật bằng từ ngữ để gọi con người (cha, mẹ, ông )
c) Củ su hào, củ ấu, lợn, chó
*Cách miêu tả : Miêu tả sự vật bằng những từ ngữ miêu tả con người: chơi , tập bơi, thích, đòi.









- HS đọc lại bài tập






- 1 số HS đọc kết quả.
-Hs thảo luận nhóm 2, ghi kết quả vào vở.
- Em thích hình ảnh:
      Ông trời nổi lửa đằng đông
Bà sân vấn chiếc khăn hồng đẹp thay
Tác dụng : Câu thơ sử dụng biện pháp nhân hóa để miêu tả cảnh bình minh và sinh hoạt trong ngày mới. Mặt trời mọc với những tia nắng  mới được nhân hóa với nổi lửa đằng đông, nắng chiếu xuống sân mang theo những tia nắng hồng đem lại sự sáng sủa cho gian nhà được nhân hóa hết sức sinh động. Hai hình ảnh nhân hóa này khiến thiên nhiên vốn là những vật vô tri vô giác trở nên có hồn , tạo ra một ngày mới đầy sắc màu,…   
  * Em thích hình ảnh
Mụ gà cục tác như điên
Làm thằng gà trống huyên thuyên một hồi
Bà chổi loẹt xoẹt lom khom trong nhà.
Tác dụng : Sự vật trở nên gần gũi với con người. Dùng những từ ngữ chỉ hành động của con người để chỉ hành động của con vật khiến cho cảnh bình minh đẹp, sinh động, nhộn nhịp, bận rộn,…
- HS đọc lại bài tập

- HS làm bài cá nhân vào vở
- Chia sẻ trước lớp
- Hs khác nhận xét bổ sung
- HS chữa bài vào vở.
1. Chị mây đen kéo đến là lúc bầu trời sắp đổ mưa.
2. Những chú chim ca hát chào ngày mới.
3. Ông mặt trời tươi cười chiếu sáng xuống vạn vật.
4. Bác bàng đứng sừng sững trước sân trường
5. Cô rừng thức dậy trong một ngày mùa đông giá rét.

	 GV nhắc nhở HS chú ý cách viết câu, dấu câu phù hợp gợi ý Hs viết câu có sử dụng các hình ảnh nhân hóa.
	


	3. HĐ Vận dụng
- Chia sẻ với người thân về nội dung câu văn em viết, có thể viết thành đoạn văn ngắn Ghi lại ý kiến của người thân hoặc viết lại những câu văn em muốn chỉnh sửa cho hay hơn.
- GV nhận xét, bổ sung, tuyên dương HS.
- Nhận xét giờ học.
- Dặn chuẩn bị bài sau.
	
- HS thực hiện
- HS chia sẻ.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................






                                                      Thứ Sáu ngày 17 tháng 11 năm 2023
                                                                     TOÁN 
Bài 23: PHÉP TRỪ CÁC SỐ CÓ NHIỀU CHỮ SỐ ( Tiết 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Năng lực đặc thù:
- Thực hiện được các phép trừ các số tự nhiên có nhiều chữ số (có nhớ không quá
ba lượt và không liên tiếp).
- Thực hiện được thao tác tư duy ở mức độ đơn giản.
- Vận dụng được phép trừ vào thực tiễn.
2. Nănglực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia tốt trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành 
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác học tập, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học: 
+ Câu 3: Đặt tính rồi tính : 8767 –  46 46 
+ Câu 4: Đặt tính rồi tính : 75 370 – 53 947 
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- Từ 2 phép trừ HS vừa làm xong, GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi
+ Trả lời:
-HS làm bảng lớp:
- HS lắng nghe.

	2. Luyện tập:
- Mục tiêu: 
+ Thực hiện được các phép trừ các số tự nhiên có nhiều chữ số (có nhớ không quá
ba lượt và không liên tiếp).
+ Thực hiện được thao tác tư duy ở mức độ đơn giản.
- Cách thực hiện:

	Bài 1: Đặt tính rồi tính: (Làm việc cá nhân)
   36 724 – 3 291;        637 891 – 412 520
895 332 – 282 429





-Gọi HS nhận xét từng phép tính.


Bài 2: (Làm việc nhóm đôi)
-Yêu cầu HS đọc thông tin ở bài tập. Trao đổi thông tin, tìm câu trả lời cho bài toán.
- Yêu cầu các nhóm trình bày bằng cách hỏi đáp







-Nhận xét, tuyên dương nhóm hỏi – đáp tốt, trình bày rõ ràng rành mạch.
Bài 3: (Làm việc nhóm đôi – cá nhân)
Gọi HS đọc đề ở SGK
H: Bài toán cho biết gì?
H: Bải toán hỏi gì?
Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi tìm cách giải
-Gọi HS trình bày cách giải
-Nhận xét.
- Yêu cầu HS giải bài toán vào vở
-Gọi HS lần lượt đọc bài giải của mình




- Nhận xét một số bài ở vở.
	
-HS làm lần lượt các phép tính vào bảng con
	

	

	



-HS nhận xét
- Trình bày lại cách trừ ở từng phép tinh.

-Nhóm đôi thực hiện
- HS trình bày:
Chẳng hạn: 
H: Đố bạn khi bay trong 5 phút muỗi đập cách bao nhiêu lần?
Trả lời: Khi bay trong 5 phút muỗi đập cách khoảng 180 000 lần
H: Đố bạn khi bay trong 5 phút ong đập cách bao nhiêu lần?
Trả lời: Khi bay trong 5 phút ong đập cách khoảng 60 000lần
H: Vậy trong 5 phút, muỗi đập cánh nhiều hơn ong bao nhiêu lần?
Trả lời: 120 000 lần
H: Làm thế nào bạn biết?
Trả lời: Mình lấy: 180 000 – 60 000 = 120 000.
-Các nhóm khác nhận xét, bổ sung

-2 HS đọc đề
- HS trả lời

- HS thảo luận.
-Đại diện nhóm trình bày cách giải bài toán 
-HS giải vào vở
                             Bài giải
Khoang chứa nhiên liệu của máy bay xanh có nhiều hơn khoang chứa nhiên liệu của máy bay hồng số lít là:
     240 373 – 25 350 = 215 023 (l)
               Đáp số:   215 023 lit
-HS đọc bài giải
-Nhận xét

	3. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức vận dụng bằng các hình thức như trò chơi, hái hoa,...sau bài học để học sinh có kĩ năng về thực hiện phép trừ.
- Yêu cầu học sinh vận dụng phép trừ vào trong quá trình tính toán.
- Nhận xét tiết học
- Dặn HS về nhà xem trước bài Luyện tập
	


- HS lắng nghe để vận dụng vào thực tiễn.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.................................................................................................................................................




                                             













                                                           TIẾNG VIỆT 
VIẾT: TRẢ BÀI VIẾT ĐOẠN VĂN TƯỞNG TƯỢNG

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Năng lực đặc thù:
- Nhận biết được ưu điểm và nhược điểm trong đoạn văn tưởng tượng đã viết. Biết chỉnh sửa đoạn văn cho hay hơn.
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.
-Biết sử dụng câu văn đúng, hay và phù hợp với hoàn cảnh để nêu ý kiến của mình với tập thể.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực học tập, tiếp thu kiến thức để thực hiện tốt nội dung bài .
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kĩ năng tìm hiểu đặc điểm và câu chủ đề trong đoạn văn, vận dụng bài đọc vào thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong trò chơi và hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Thông qua bài học, biết trân trọng những câu chuyện ý nghĩa mà em đã nghe, đã đọc trong cuộc sống.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác trong học tập, trò chơi và vận dụng.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức cho HS hát kết hợp vận động theo nhạc.
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV nêu câu hỏi để dẫn dắt vào bài mới:
+ Hôm trước các em đã viết đoạn văn tưởng tượng dựa vào câu chuyện đã đọc hoặc đã nghe. Vậy các em muốn biết kết quả bài viết của mình không? 
- GV dẫn dắt vào bài mới.
	- HS tham gia hoạt động

- HS lắng nghe.
- Học sinh thực hiện.
+ HS trả lời.

	2. Hoạt động.
- Mục tiêu:
+ Nhận biết được ưu điểm và nhược điểm trong đoạn văn tưởng tượng đã viết. Biết chỉnh sửa đoạn văn cho hay hơn.
+ Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Cách tiến hành:

	2.1. GV đánh giá kết quả bài làm của HS
- Gv nhận xét kết quả làm bài chung của cả lớp có đạt những yêu cầu dưới đây hay không: 
+ Đoạn văn được viết dựa trên một câu chuyện.
+ Đoạn văn có chi tiết tưởng tượng
+ Bố cục đoạn văn hợp lí.
- Gv nhận xét những em có nhiều cố gắng, tiến bộ, hoặc viết được đoạn văn thể hiện trí tưởng tượng sáng tạo, thú vị cuốn hút người đọc.
- Gv mời Hs có đoạn văn hay đọc trước lớp.
- Tổ chức cho Hs trao đổi với bạn về dự kiến chỉnh sửa bài làm của mình.
2.2 HS chỉnh sửa, hoàn thiện bài làm.
- Gv hướng dẫn cả lớp làm việc nhóm 2.
	

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm









- Hs có đoạn văn hay đọc trước lớp.
- Hs trao đổi với bạn về dự kiến chỉnh sửa bài làm của mình.

- Làm việc theo yêu cầu
+ Đọc bài làm của mình và nhận xét của thầy cô, dự kiến chỉnh sửa đoạn văn theo góp ý.

+ Đọc bài của bạn (đặc biệt là những bài được thầy cô khen), ghi lại những đièu mình muốn học tập.
+ Trao đổi với bạn về dự kiến chỉnh sửa bài làm của mình 
+ Viết lại những câu muốn sửa, muốn thay.

	3. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Biết vận dụng kiến thức từ bài học để vận dụng vào thực tiễn: Biết sử dụng câu văn đúng, hay và phù hợp với hoàn cảnh để nêu ý kiến của mình với tập thể.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức vận dụng bằng trò chơi “Ai là người sáng tạo”.
+ GV yêu cầu HS hoàn thiện lại bài văn của mình và kể lại cho người thân nghe
- GV nhận xét tiết dạy.
- Dặn dò bài về nhà.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.


- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.......................................................................................................................................


























TIẾNG VIỆT
ĐỌC MỞ RỘNG
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Năng lực đặc thù:
- Tìm đọc sách báo để có thêm những hiểu biết về các thành tựu của khoa học, công nghệ, viết được phiếu đọc sách theo mẫu.
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Biết vận dụng kiến thức từ bài học để vận dụng vào thực tiễn: Tự tin, mạnh dạn, biết trao đổi nhận xét trong giao tiếp.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực học tập, tiếp thu kiến thức để thực hiện tốt nội dung bài .
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Tự tin, mạnh dạn, biết trao đổi nhận xét .
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Nâng cao kĩ năng nói và nghe trong giao tiếp.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Thông qua bài học, biết trao đổi về những thông tin thú vị, bổ ích được nói đến trong câu chuyện đã đọc.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác trong học tập, trò chơi và vận dụng.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi: Hái hoa để khởi động bài học.
+ Câu 1: Kể tên những các thành tựu của khoa học mà em biết.
+ Câu 2: Kể tên những thành tựu của công nghệ mà em biết.
- GV nhận xét, tuyên dương
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi

+ Tiềm năng của các loại thuốc điều trị Covid 19,…
+ Máy bay không người lái,…

- HS lắng nghe.


	2. Hoạt động.
- Mục tiêu:
+ Tìm đọc sách báo để có thêm những hiểu biết về các thành tựu của khoa học, công nghệ, viết được phiếu đọc sách theo mẫu.
+ Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Cách tiến hành:

	2.1. Đọc sách báo viết về các thông tin khoa học và công nghệ 
Bài 1: Đọc sách báo viết về các thông tin khoa học và công nghệ
- GV HD HS dựa vào yêu cầu của bài tập để lựa chọn một câu chuyện về một trải nghiệm nào đó.
- GV giao nhiệm vụ cho HS suy nghĩ, thực hiện theo hướng dẫn.
- GV gợi ý: 
+ Đọc sách báo,… viết về các thông tin khoa học và công nghệ (các cuốn sách theo gợi ý trong SHS hoặc các sách báo khác. Có thể đọc lại các bài trong Tiếng Việt 3, tập 2: Rô – bốt ở quanh ta; Rô – bốt đang đến gần cuộc sống,…)
- Mời một số nhóm trình bày kết quả thảo luận.
- Mời HS khác nhận xét.
- GV nhận xét, tuyên dương, bổ sung.
	




- HS lắng nghe cách thực hiện.

- HS lắng nghe, suy nghĩ.


- HS lắng nghe và lựa chọn
- HS thảo luận theo nhóm 2.



- HS chia sẻ trước lớp 

- HS nhận xét bạn.


	2.2. Viết phiếu đọc sách theo mẫu.
Bài 2: Viết phiếu đọc sách theo mẫu. 
- GV yêu cầu HS đọc yêu cầu bài 2.
- GV giao nhiệm vụ làm việc theo nhóm 2: Viết lại câu chuyện vừa giới thiệu ở bài tập 1 của mình vào phiếu gợi ý.





- GV mời các nhóm trình bày kết quả.
- GV yêu cầu các nhóm khác nhận xét.
- GV nhận xét, tuyên dương HS
[bookmark: bookmark555]2.3. Trao đổi với bạn về những trải nghiệm được nói đến trong câu chuyện đã đọc 
Bài 3: Trao đổi với bạn về những kiến thức hoặc phát minh khoa học trong sách báo mà em đã đọc.
- GV tổ chức cho Hs làm việc nhóm 4:
+ Từng em chia sẻ, phát biểu ý kiến: những kiến thức hoặc phát minh khoa học được nói tới; những thông tin thú vị, bổ ích đối với bản thân;…
+ Các thành viên trong nhóm có thể nêu câu hỏi để hiểu rõ hơn sách báo bạn đã đọc hoặc hiểu rõ hơn những thông tin bạn chia sẻ 
- GV nhận xét chung, tuyên dương HS
	
- 1 HS đọc yêu cầu bài tập 2.
- Các nhóm làm việc theo yêu cầu.
[bookmark: bookmark552]+ HS ghi chép các thông tin cơ bản vào phiếụ đọc sách hoặc có thể trao đổi về nhân vật, năng khiếu của nhân vật trong câu chuyện theo nhóm.
[bookmark: bookmark553]+ HS chia sẻ trong nhóm, ghi vào phiếu đọc sách các thông tin cơ bản trong phiếu và những lí do yêu thích  câu chuyện.
- Đại diện nhóm trình bày.
- Các nhóm nhận xét cho nhau.
- Lớp theo dõi bổ sung.






- HS làm việc nhóm 4 trao đổi với các bạn về nội dung câu chuyện đã đọc 






- HS lắng nghe

	3. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Biết vận dụng kiến thức từ bài học để vận dụng vào thực tiễn: Tự tin, mạnh dạn, biết trao đổi nhận xét trong giao tiếp.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV trao đổi những về những hoạt động HS yêu thích trong bài
- GV cho HS thực hiện Kể với người thân về những những thông tin thú vị, bổ ích được nói đến trong câu chuyện đã đọc.
- GV- HS dưới lớp quan sát nhận xét.
- YC HS nói với người thân những cảm nhận của bạn nhỏ trong bài đọc Bầu trời mùa thu.
- GV nhận xét tiết dạy.
- Dặn dò bài về nhà.
	

- HS lắng nghe, thực hiện.


- HS nhận xét.
- HS lắng nghe và thực hiện


- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................


KHOA HỌC
Bài 11: ÂM THANH TRONG CUỘC SỐNG ( Tiết 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
* Năng lực đặc thù:
- Trình bày được tác hại của tiếng ồn và một số biện pháp chống ô nhiễm tiếng ồn
- Thực hiện được các quy định giữ trật tự nơi công cộng, biết cách phòng chống ô nhiễm tiếng ồn trong cuộc sống
* Năng lực chung: năng lực tư duy, giải quyết vấn đề, giao tiếp hợp tác.
* Phẩm chất: Trách nhiệm, chăm chỉ, nhân ái
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: máy tính, ti vi, phiếu học tập hình 3a,b,c
- HS: sgk, vở ghi.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động:
- GV hỏi:
+ Nêu lợi ích của âm thanh? (Âm thanh có nhiều lợi ích trong cuộc sống của chúng ta, nhờ có âm thanh chúng ta có thể trò chuyện được với nhau, nghe được những bản nhạc, âm nhạc…)
+ Kể tên một số nhạc cụ phát ra âm thanh? (Sáo, đàn gita, kèn, đàn…)
	
- HS suy ngẫm trả lời.
- HS suy ngẫm.

	- GV giới thiệu- ghi bài
	

	2. Hình thành kiến thức:
HĐ 3: Tiếng ồn và ô nhiễm tiếng ồn
	

	- YC học sinh đọc thông tin sgk
- Tổ chức HS thảo luận  kĩ thuật khăn trải bàn
	
- HS tiến hành thí nghiệm.

	- Yêu cầu HS quan sát và cho biết những người trong hình đang bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn gì? Vì sao âm thanh đó gây ô nhiễm tiếng ồn?
	- HS quan sát, trả lời.

	- GV cùng HS rút ra kết luận : Tiếng máy khoan bê tông ( H3a), Máy cưa gỗ ( H3b), tiếng động cơ ô tô, xe máy ( H3c) gây ra tiếng ồn
- Yc học sinh thảo luận cặp đôi, đề xuất cách làm giảm tiếng ồn ở các hình?
- Đại diện học sinh báo cáo
- GVKL: Hình 3a:  Đóng cửa
           Hình 3b: đeo cái bịt tai để làm giảm tiếng ồn
              Hình 3c: Dựng tấm cách âm, hoặc trồng cây ven đường sẽ hạn chế tiếng ồn.
	- HS lắng nghe, ghi nhớ.

	3. Vận dụng, trải nghiệm:
	

	- Khi tham quan viện bảo tàng, em sẽ nói gì với các bạn đang thảo luận nói to?
- VN làm nhạc cụ phát ra âm thanh.
	- HS nêu.

- HS thực hiện

	- Nhận xét tiết học.
	


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (nếu có):
		
	
	






















HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ
 LUYỆN TẬP CHUNG 
PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ CÁC SỐ CÓ NHIỀU CHỮ SỐ
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Giúp học sinh củng cố kiến thức, kĩ năng:
+ Ước lượng được giá tiền để mua một số mặt hàng trong một số trường hợp đơn giản.
+ Thực hiện phép trừ các số tự nhiên có nhiều chữ số.
+ Áp dụng trừ các số có nhiều chữ số trong giải toán có văn.
+ Từ các chữ số đã cho ghép được số lớn nhất, bé nhất.
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với dạng toán vận dụng thực tế.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Vở luyện tập Toán; các hình ảnh trong SGK
2. Học sinh: Vở luyện tập toán, bút, thước
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+ Ước lượng được giá tiền để mua một số mặt hàng trong một số trường hợp đơn giản.
+ Thực hiện phép trừ các số TN có nhiều chữ số.
+ Áp dụng trừ các số có nhiều chữ số trong giải toán có văn.
+ Từ các chữ số đã cho ghép được số lớn nhất, bé nhất.
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1: GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 2/ 42 Vở luyện tập Toán.  
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3, 4/ 42,43 Vở luyện tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	


- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
- Hs làm bài





- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.

	Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
* Bài 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng
- GV đưa bài chiếu PP cho HS quan sát 

- GV cho học sinh nêu đáp án của mình và giải thích cách lựa chọn.
- GV nhận xét bài làm trên bảng, khen học sinh thực hiện tốt.
  Gv chốt cách tính tổng tiền mua hàng.
	



- Học sinh quan sát, nêu kết quả bài làm của mình: 
Đ/A: C
- Học sinh nhận xét

	*Bài 2: Đặt tính rồi tính
- Gv đưa bài trên máy chiếu.
450 862 – 23 205; 989 341 – 170 071;
355 296 – 149 028
- GV cho học sinh lên thực hiện

- GV nhận xét, khen, đưa đáp án đúng, chốt kiến thức
    Gv chốt cách trừ các số tự nhiên có nhiều chữ số
	
- Quan sát, đọc đề bài


- 3 HS lên bảng làm bài
  450 862      989 341        355 296    
 – 23 205   – 170 071     – 149 028
  427 657      819 270        206 268
- HS đối chiếu kết quả


	* Bài 3: 
- Gv đưa đề bài trên máy chiếu, gọi hs đọc: Năm 2020, số thép nước ta xuất khẩu sang Hoa Kì là 167 122 tấn và xuất khẩu sang Hàn Quốc là 264 684 tấn. Hỏi trong năm 2020:
a, Số thép nước ta xuất khẩu sang cả Hoa Kì và Hàn Quốc là bao nhiêu tấn?
a, Số thép nước ta xuất khẩu sang Hàn Quốc nhiều hơn Hoa Kì là bao nhiêu tấn?
- GV cho học sinh lên thực hiện


- GV nhận xét, khen, đưa đáp án đúng, chốt kiến thức
   Gv chốt cách giải toán có văn với 2 bước tính.
	
- Hs đọc đề nêu cách làm
- 1 HS lên bảng làm bài
Bài giải
Số thép nước ta xuất khẩu sang cả Hoa Kì và Hàn Quốc là:
167 122 + 264 684 = 431 806 (tấn)
Số thép nước ta xuất khẩu sang Hàn Quốc nhiều hơn Hoa Kì là:
 264 684 - 167 122 = 97 562 (tấn)
             Đáp số: a, 431 806 tấn
                     b, 97 562 tấn
- HS đối chiếu kết quả



	* Bài 4: Viết số thích hợp vào chỗ chấm
- Gv đưa đề bài trên máy chiếu
- Gọi lần lượt từng hs nêu số của mình


- GV gọi hs nhận xét, đưa đáp án đúng
  Gv chốt cách tìm số bé nhất, lớn nhất từ các chữ số đã cho.
	
-Hs đọc đề.
Đ/A:  Số bé nhất là: 102 345
         Số lớn nhất là: 854 321
      Hiệu của hai số đó là: 751 976
- Lớp nhận xét, đối chiếu bài

	3. HĐ Vận dụng
- Trò chơi: Ai nhanh, ai đúng:
- GV phổ biến luật chơi, cách chơi
- GV nêu đưa câu hỏi trên máy chiếu, HS đọc tìm nhanh đáp án trả lời: 
a. Số lớn nhất có 5 chữ số là?
b. Số bé nhất có 6 chữ số là?
c. Số lẻ lớn nhất có 6 chữ số khác nhau là?
d. Số chẵn bé nhất có 5 chữ số khá nhau là?
- GV cho HS trả lời và khen HS đã tìm ra câu trả lời nhanh – đúng.
- GV nhận xét giờ học. 
- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau.Tiết 3 tuần 11
	
- HS nghe

- HS trả lời, lớp nhận xét

- 99 999
- 100 000
- 987 653

- 10234



	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................



 












HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
SHL: CAM KẾT TÌNH BẠN
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: 
- Biết cách vượt qua các tình huống bất hòa xảy ra trong quan hệ bạn bè.
- Xây dựng được “Cam kết tình bạn” của lớp.
- Đánh giá kết quả hoạt động trong tuần, đề ra kế hoạch hoạt động tuần tới.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Nhìn lại xem bản thân có gì chưa đúng – nhận lỗi nếu cần.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo. Năng lực giao tiếp và hợp tác
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái. Phẩm chất chăm chỉ. Phẩm chất trách nhiệm
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Nhìn lại xem bản thân có gì chưa đúng – nhận lỗi nếu cần, chia sẻ cảm xúc của mình.
- Cách tiến hành:

	- GV cho HS chơi trò chơi “Thách hay Thật”: chia sẻ về bản thân có gì đúng/chưa đúng.
Ví dụ:
+ Thách: Thách bạn nêu được điểm tốt và xấu của bạn........?
+ Thật: Hãy tự nhận xét về bản thân bạn?
...
- GV mời HS tham gia chơi, trình bày, nhận xét
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới.
	- HS tham gia trò chơi







- HS trả lời câu hỏi thử thách của trò chơi
- HS lắng nghe.


	2. Sinh hoạt cuối tuần:
- Mục tiêu: Đánh giá kết quả hoạt động trong tuần, đề ra kế hoạch hoạt động tuần tới.
- Cách tiến hành:

	* Hoạt động 1: Đánh giá kết quả cuối tuần 11. (Làm việc theo tổ)
- GV mời lớp trưởng điều hành phần sinh hoạt cuối tuần: Đánh giá kết quả hoạt động cuối tuần 11. 
- Lớp trưởng lên điều hành nội dung sinh hoạt: Mời các tổ thảo luận, tự đánh giá kết quả kết quả hoạt động trong tuần:
+ Sinh hoạt nền nếp.
+ Thi đua của đội cờ đỏ tổ chức.
+ Kết quả hoạt động các phong trào.
+ Một số nội dung phát sinh trong tuần...
- Lớp trưởng mời Tổ trưởng các tổ báo cáo.
- Lớp trưởng tổng hợp kết quả và mời giáo viên chủ nhiệm nhận xét chung.
- GV nhận xét chung, tuyên dương. (Có thể khen, thưởng,...tuỳ vào kết quả trong tuần)
* Hoạt động 2: Kế hoạch tuần tới. (Làm việc nhóm 4 hoặc theo tổ)
 - GV yêu cầu lớp trưởng (hoặc lớp phó học tập) triển khai kế hoạch hoạt động tuần tới. Yêu cầu các nhóm (tổ) thảo luận, nhận xét, bổ sung các nội dung trong kế hoạch.
+ Thực hiện nền nếp trong tuần 12.
+ Thi đua học tập tốt theo chấm điểm của đội cờ đỏ.
+ Thực hiện các hoạt động các phong trào.
- Lớp trưởng báo cáo kết quả thảo luận kế hoạch và mời GV nhận xét, góp ý.
- GV nhận xét chung, thống nhất, và biểu quyết hành động.
	

- Lớp trưởng lên điều hành phần sinh hoạt cuối tuần: Đánh giá kết quả hoạt động cuối tuần 11. 
- Mời các nhóm thảo luận, tự đánh giá kết quả kết quả hoạt động trong tuần.

- Các tổ trưởng lần lượt báo cáo kết quả hoạt động cuối tuần.

- Lắng nghe rút kinh nghiệm.



- 1 HS nêu lại nội dung.


- Lớp trưởng (hoặc lớp phó học tập) triển khai kế hoạt động tuần 12.

- HS thảo luận nhóm 4 hoặc tổ: Xem xét các nội dung trong tuần tới, bổ sung nếu cần.
- Một số nhóm nhận xét, bổ sung.
- Cả lớp biểu quyết hành động bằng giơ tay.

	3. Sinh hoạt chủ đề.
- Mục tiêu: 
+ Biết cách vượt qua các tình huống bất hòa xảy ra trong quan hệ bạn bè.
+ Xây dựng được “Cam kết tình bạn” của lớp.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 3: Sắm vai xử lí tình huống (Làm việc nhóm)
- GV mời HS đọc yêu cầu và bốc thăm tình huống của nhóm mình.
- GV đề nghị HS thảo luận về cách xử lí tình huống mình nhận được, sau đó phân công thành viên sắm vai nhân vật trong tình huống để báo cáo trước lớp.
- GV mời một số nhóm thể hiện trước lớp: diễn lại tình huống đã được thảo luận.
- GV mời cả lớp nhận xét.
? Hãy chia sẻ điều mình rút ra được qua việc xử lí các tình huống đó?
- GV nhận xét chung, tuyên dương khả năng quan sát, xử lí tình huống tinh tế của các nhóm.
=> GV KL: Để vượt qua những tình huống bất hòa, chúng ta cần dừng lại suy xét, đặt mình vào vị trí người khác để cảm nhận cảm xúc của họ, nhìn lại xem mình có gì chưa đúng - nhận lỗi nếu cần; chia sẻ cảm xúc của mình,...
Hoạt động 4: Xây dựng “Cam kết tình bạn” (Làm việc chung cả lớp)
- GV mời HS đọc yêu cầu
- GV yêu cầu mỗi tổ thảo luận để đưa ra các nguyên tắc trong “Cam kết tình bạn” theo các gợi ý sau:
+ Nhớ lại những bất hòa đã từng xảy ra và những việc em đã làm để giải quyết bất hòa đó.
+ Lựa chọn và rút ra những việc cần làm ở bất kì tình huống bất hòa nào để ghi lại vào bản “Cam kết tình bạn”.
- GV mời đại diện từng tổ trình bày nội dung  “Cam kết tình bạn” trước lớp.
- GV và các bạn tổ khác lắng nghe và góp ý.
- GV mời cả lớp nhìn lại bản “Cam kết tình bạn” của các tổ, lựa chọn những nguyên tắc tình bạn thuyết phục của mỗi tổ đưa ra để xây dựng “Cam kết tình bạn” chung của lớp.
Lưu ý: Tiêu chí lựa chọn 3-5 nguyên tắc.
- GV nhận xét chung, tuyên dương.
=> GV KL: GV mời cả lớp cùng đọc lại bản “Cam kết tình bạn” theo nhịp vỗ tay.
	

- 1 HS đọc yêu cầu. 

- HS lắng nghe cách thực hiện để xử lí tình huống


- Một số nhóm lên thể hiện trước lớp.

- Cả lớp nhận xét nhóm bạn thể hiện.
- 5-6 HS chia sẻ

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.


- HS lắng nghe







- HS đọc thầm, nêu yêu cầu
- Các tổ thảo luận để đưa ra các nguyên tắc trong “Cam kết tình bạn”.
[image: ]


- Đại diện từng tổ trình bày nội dung  “Cam kết tình bạn” trước lớp.
- Các tổ khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung
- Các thành viên trong lớp lựa chọn những nguyên tắc mà các tổ đưa ra để xây dựng  “Cam kết tình bạn” chung của lớp.


	5. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để HS khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi HS bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV nêu yêu cầu và hướng dẫn HS:
+ Hoàn thiện bản “Cam kết tình bạn”.
+ Dán bản “Cam kết tình bạn” lên góc hoặc một vị trí trong lớp để cả lớp cùng ghi nhớ và thực hiện.
 - Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	- HS tiếp nhận thông tin và yêu cầu để thực hiện



- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................





HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 
SHCĐ: TÌNH BẠN
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: 
- Chia sẻ được với bạn những điều em cảm thấy hài lòng hoặc chưa hài lòng về mình, về bạn khi tham gia hoạt động chung, làm việc nhóm cùng nhau.
- Biết cách xử lí các tình huống mâu thuẫn, bất hoà với nhau và cùng xây dựng “Cam kết tình bạn”.
- Rèn luyện và phát triển kĩ năng nghe – nói góp phần phát triển năng lực ngôn ngữ.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học. Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, góp ý cùng bạn trong giao tiếp.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái. Phẩm chất chăm chỉ. Phẩm chất trách nhiệm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Thông qua khởi động, HS nhận ra được những điểm đáng yêu của bản thân và tự tin thể hiện.
- Cách tiến hành:

	* Chia sẻ về “Bạn của tớ.” /N2:
- GV yêu cầu: Suy nghĩ làm việc cá nhân sau đó thảo luận nhóm 2.
+ Em hãy nghĩ về một người bạn trong lớp của mình với 5 đặc điểm nổi bật của bạn (ngoại hình, tính cách, sở thích, sở trường,...)
- GV mời HS chia sẻ, nhận xét



- GV mời 2 HS thực hiện mô tả về bạn mình trớc lớp để các bạn khác đoán.
- GV nhận xét, tuyên dương và dẫn dắt vào bài mới.
	


- HS suy nghĩ cá nhân (ghi 5 đặc điểm nổi bật lên 5 cánh của ngôi sao) - sau đó thảo luận nhóm 2.
- HS chia sẻ trong nhóm: VD: Bạn của tớ là người nhỏ nhắn, bạn có mái tóc dài, rất hiền, sở thích của bạn là chơi cờ vua và đó cũng là sở trường của bạn ấy.
- HS khác đoán.

- HS lắng nghe.

	2. Khám phá: 
- Mục tiêu: 
+ Chia sẻ được với bạn những điều em cảm thấy hài lòng hoặc chưa hài lòng về mình, về bạn khi tham gia hoạt động chung, làm việc nhóm cùng nhau.
+ Rèn luyện và phát triển kĩ năng nghe – nói góp phần phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Cách tiến hành:

	* Nói ra đừng ngại /N4:
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm 4, chia sẻ về sự hợp tác giữa các thành viên của nhóm trong quá trình học tập và rèn luyện theo các gợi ý sau (GV đưa các gợi ý PP)
+ Em cảm thấy hài lòng về mình, về bạn vì điều gì?
+ Em còn băn khoăn, chưa hài lòng về mình hoặc sự hợp tác giữa các bạn trong nhóm?
+ Hãy cùng đưa ra lời khuyên cho nhau để đoàn kết và hợp tác hơn khi làm việc nhóm.
- Mời đại diện các nhóm chia sẻ, nhận xét
? Nêu điều em cảm thấy hài lòng về mình, về bạn?
? Em có lời khuyên gì cho bạn để có thể hợp tác, đoàn kết hơn khi làm việc nhóm không?
- GV nhận xét, tuyên dương.
KL: Khi các em nhìn ra được những điều hài lòng hoặc những điều chưa hài lòng về mình, về bạn chúng ta sẽ nhận ra những điểm cần điều chỉnh để hiểu nhau hơn và hợp tác với nhau tốt hơn.
	
- HS lắng nghe yêu cầu



- HS đọc gợi ý

- Cùng thảo luận nhóm 4.



- Các nhóm chia sẻ ý kiến.
- HS nêu

- HS suy nghĩ, đưa ra lời khuyên...
- HS khác nhận xét, góp ý

- HS lắng nghe

	3. Luyện tập.
- Mục tiêu: HS nhìn lại các bất hoà thường xảy ra và chia sẻ cách giải quyết vẫn đề đó.
- Cách tiến hành:

	* Đề xuất cách giải quyết các vấn đề thường xảy ra trong quan hệ bạn bè: /N6
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm 6 chia sẻ theo nhóm về những vấn đề thường xảy ra giữa bạn bè mà em từng gặp phải hoặc chứng kiến ở lớp, ở trường theo gợi ý sau: 
+ Kể về những tình huống bất hòa xảy ra giữa bạn bè (Hiểu lầm nhau, bảo thủ ý kiến, không lắng nghe nhau, trêu đùa quá giới hạn,...)
+ Chia sẻ cách em đã ứng xử trong tình huống .
+ Đưa ra lời khuyên cho từng tình huống.
- GV mời đại diện các nhóm chia sẻ, nhận xét
? Em đã từng bất hoà với bạn nào bao giờ chưa? Vì sao lại xảy ra bất hoà đó? 
? Em cảm thấy như thế nào khi xảy ra bất hoà?
? Em đã làm gì khi gặp trường hợp đó?
? Em có cần đến trợ giúp của ai để giải quyết trường hợp đó không?
- GV động viên, khen ngợi.
- GV rút ra KL: ….mọi người sẽ cho em lời khuyên, cách giải quyết đúng đắn.
- GV đưa bài thơ: Hòn đá (PP)
(Khuyến khích HS sáng tác thêm, nối thêm ý nghĩ không cần quá vần điệu)
	

- HS đọc gợi ý



- HS thảo luận nhóm 4.


- HS chia sẻ ý kiến. VD:

+ Em đã có lần bất hoà với Lan vì bạn ấy đã trêu em quá mức. Em đã giận Lan không nói chuyện, không đi học cùng bạn. Em thấy rất buồn. Sau đó em kể với mẹ, mẹ đã khuyên em nên thông cảm, góp ý thẳng thắn với bạn. Chiều hôm sau em chủ động gặp Lan nói chuyện và bày tỏ suy nghĩ của mình, Lan hiểu và xin lỗi em. Chúng em hiểu nhau, vui vẻ như xưa ạ.
- HS nhận xét, bổ sung ý kiến 
- HS lắng nghe

- HS đọc to bài thơ

	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để HS khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi HS bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV nêu yêu cầu HS tự làm một món quà hoặc một thông điệp yêu thương để gửi tới người bạn thân của em.
- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	- HS vận dụng làm món quà nhỏ hoặc bưu thiếp gửi thông điệp yêu thương cho bạn.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
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